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LỜI NÓI ĐÀU 


sổ tay tiếng Anh 8 là một tài liệu vô cùng bổ 
ích trong việc học tập mòn tiếng Anh theo chưcmg 
trình cai cách mới. Từ việc tổng hợp những điểm 
ngữ pháp cơ bản đến nâng cao trong chương trình 
tiếng Anh 8 được trình bày ờ Chương 1. chúng tôi 
còn cung càp các bài tập ap dụng sau mỗi phần 
ngữ pháp nhăm giúp các em có điều kiện thực 
hành các cấu trúc văn phạm. Ngoài ra, Chương 2 
cùa sổ tay là các bài tập tổng họp và nâng cao 
thuộc nhiều kiêu bài khác nhau rất thiết thực cho 
các em học sinh thuộc mọi trình độ. Một đicm đặc 
biệt cùa cuốn sách là phần phụ lục với các kiến 
thức co bản về loại từ, cấu trúc... được trình bày 
ngắn gọn dễ hiêu nhằm giúp các em ghi nhớ một 
cách tự nhiên và dễ dàng. Thêm vào đó, bản các 
động từ bất quy tấc thường gặp với cách sẳp xếp 
sáng tạo là một yếu tố nổi bật cùa sổ Tay Tiếng 
Anh 8 . 


Hi vọng Sô Tay Tiếng Anh 8 sẽ thổi vào các 
em học sinh cấp 2 một luồng gió mói cua sự đam 
mê học ngoại ngữ. 


Mặc dù đã hêt sức cô găng trong việc biên 
soạn nhưng CIIÔII sách sẽ không tránh khỏi sai sót. 
Kính mong quv vị dộc gia quan tâm góp ý. Mọi 
góp ý xin gửi về cho chúng tôi theo địa chì email: 
ạ lp h ah ookcenteryflvahoo.com 

Chúc các em thành công. 

rjrs ệ • 1 

1 ác già 



CHƯƠNG I: GRAMMAR 


THE PRESENT SIMPLE 
(Thi hiện tại đon) 

REMEMBER I 

Những sự việc xả) ra thường xuyên, lặp đi lặp 
lại, theo thói quen, thường được dùng với các 
trạng từ: alvvays, usually, oíten, sometimes, 
occasionally, rarely (seldom), hardly, never, 
every (day, vveek.. on (Mondays, vveekends...), 
l'.vice a year.. 

* I go to Dal. 1 t every summer. 

(Hè nào tồi cũng đi Đà Lạt.) 

* Hẹ usuull) pỉays soccer after school. 
(Sau giờ học, cậu ấy thường chơi hóng đá.) 

1. Use the verbs in the Present simple to 
complete the sentences. 

I . H’ork .(vvork) in a bank. Barry 

. yvorks .(vvork) in a shop 

a. I.(get) up earlv on Mondavs. 

b. He .(go) to work in the 

morning. 

c. Hoa’s íầmily ..(live) in a small 

house in the count ry. 

d. The clock ..(strike) tvvelve 

twice a day. 

REMEMBER II 

Nhung sú thật thiíò^g hay luôn đúng (chân lýk 
Ị _ quy luật tư nhiên và k hoa học. _I 
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* The sun rises in the easl and sets in the west. 
(Mật trời mọc ỏ phương Đông và lặn ỏ 

phương Táy.) 

* Wood floats on \vater. (Gỗ nôi trên nước.) 

2. ưse the verbs in the present simple to 
complete the sentences. 

The moon ..moves.. (move) around the Earth. 

a. The earth. ...(go) round the sun. 

b. Nurses.(look) aíter patients in 

hospitals. 

c. In Britain most of the shops 
.(close) at 5.30pm. 

d. Water ...(boil) at 100°c (100 

degrees centigrade). 

REMEMBER III 

Đua ra lòi giải thích hay chỉ dẫn: 

* First, soak the oỉd newspapers in a hucket ọf 

\vater overnight. (Trước hêt hãy ngâm nhừng 
tờ háo cũ trong xô nước và dê qua dèm.) _ 

3. Use the verbs in the present simple to 
complete the sentences. 

First, you. turn .(tum) the dial. 

a. Then.(use) a wooden spoon to 

mash the paper. 

b. Finally,.(put) the books avvay. 

c. First.(take) the used tea leaves 

from the tea pot. 

d. Next, .(scatter) the tea leaves 

on a tray. 
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A 

Ihùóng dùng chủ yêu voi "say" khi hỏi vê hoặc trích 
dẫn tư sách, thòng báo ha\ thu từ mơi nhận dược. 

* A: Whaỉ docs ỉliiiỉ noticc sav? 

. 

B h says"No parkmg". 

B . 

Dùng với 'if' hay "\vhen" dể diễn tả những diều 
' kiện xảy ra song hành vdi nhau 

* When vott turn the kev. the engine starts. 

(Khi hạn bật chìa khoa, dông cơ sẽ khởi dộng) 

c 

; Dùng trong mệnh dế "ir của câu điều kiện loại 1. 

* // she comes here, please teỉỉ me. 

( Nêu cô ây dên, lam ơn háo cho tòi hict.) 

; D 

; Miêu tả chuồi diễn bicn của các su' kiện trong 

T o 

phim, kịch hoặc sách. 

I * The hero meets a girl in a ca/é, falls in Iơve \ 
I \vith her and... (Người anh hùng dã gặp người 
dẹp trong một quán nước, phái lỏng nàng và...) 

I 

I 

E 

ị Dùng trong nhũng dỏng đẩu, tiêu dề trên báo chí 
I * Local girl \vins national contest. 

1 _ (Mót cô gái trọng vùng dã dạt giải quốc gia.) 

remembek IV 

*Nhung dộng từ chí dùng với thì hiện tại don 
I (không dùng ờ dạng tiép di ễn) n hú:_I 
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agree (dồng ý), believe (tin), be/ong (thuộc 
về), disìike ịkhông thích), hate (ghét), hcar 
(nghe), knoív (biết), /ike (thích), ttìvc (yêu, 
thích), mean (có nghĩa), need (cần), own (sở 
hủu), preíer (thích hơn), Hant (muốn), 
understand (hiểu), vvish (ước muốn, ao ưdc), 
re me m ber (nhớ), see (thây), seem (dường 
như), sound (nghe có vẽ). 

They Ukeplaỵing soccer. 

NOT They are likingplayỉng soccer. 

/ nantto bay a hai. 

NOT I am uannnư lo bux a Hat. 


REMEMBER V 

* Những động từ có thể dùng ỏ thì hiện tại dơn 
và tiếp diễn nhưng có sự khác biệt về nghĩa: 

appear (dường như, có vẽ), feeỉ ịciiin thấy), 
ha ve (có), ỉook (trông có về), smeỉỉ (có mùi), 
taste (nếm thấy, có vị), think (nghĩ, nghĩ rằng) 
Ex: This coỳfee tastes bitter. 

(Cà phổ này có vị dùng.) 

Nhưng chúng ta lại nói: , 

**We are tasting the soup careíully. 

(Chúng tôi đang nếm thử món súp thật cân thận.) 
Ex: IVhal does he luok li ke? 

(Anh ấy trúng thê nào?) 

Nhưng: 

** He ỉs looking at the notice. 

(Anh ấy dang nhìn bâng thông báo.) 
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RI MKMBI R M 
I. l o bc: 


a. Afí’rroative (Khăng (tịnh): 

S t is/ 

am/ are 

E\ Hc ị* a tcaehcr 

b. Negalivc (Phủ định) s* IS 

am/ a 

re + not 

Ex He is not a tcuchcr 

c. Intcrrogative (Nghi van): 1: 

i/ Am/ Are + s 


[ Ex: Is he a teache r? ___J 

RF.MP.MHKR VIỉ 

2. Dộng lù thuồng: 

a. Affirmative (Khẳng định): 

I s +■ Vnguyên mẫu...( I You \Ve/ They) 

Vt-s/es... (He/She/lt) 

■ Ex: I go to srhool hv hns 

Hoa goes to sclĩool hv hu .V 

b. Negati\e (Plui (linh): 

I s I' don't + Vnguyèn mẫu...(I/ You/ We/ They) 
doesn't (He/She/It) 

Ex: I don't go to school by hus. 

Hoa cloesn 't go to school hy hns. 

c. Interrogative (Nghi vấn): 

ị r>o -i s + Vnguvên mẫu... (1/ You/ We / They) 
í Docs (He/She/.It) 

Ex Do vou go to schooỉ hy hus? 

Does Hoa go to school hy hus ? 
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REMEMBER VIII 

• Thêm k *es”: V tận cùng hang: o, y*. ss, ch. sh 
(O Ý SỢ CHÓ SỦA) 

• y* 

+ trước y là phụ âm. ta đồi thành i + es = “ies 1 ' 

Ex: I carry, he carries. 

+ trước y là nguyên âm (U E o A 1 = UẾ 
OÀI), ta chi thểm “s” 

Ex: I play, he plays. _ 


KEY 1 

1. Use the verhs in the present simple to 
complete the sentences. 

I. work .(work) in a bank. 

Barry. works . (\vork) in a shop. 

a. I. get .(get) up early on Mondays. 

b. He ....goes .(go) to vvork in the 

morning. 

c. Hoa"s íamily ....live/ỉives .(live) in a 

small house in the country. 

d. The clock. strikes...ị strike) twelve 

twice a day. 

2. Use the verbs in the present simple to 
complete the sentences. 

The moon. moves .(move) around 

the Earth. 

a. The earth. goes .(go) round the sun. 

b. Nurses. look .(look) after patients 

in hospitals. 
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c. In Britain. most of the shops 
...close .ị close) at 5.30pm. 

d. Water. boils .(hoil) at 100°c 

(100 degrccs centigrade) 

3. Use the verbs in the Present simple to 
complete the sentences. 

Pirst, you. tưrn .(turn) the dial. 

a. Then . use . (use) a wooden spoon 

to mash the paper. 

b. í inally. put .(put) the books 

avvay. 

c. First. ta ke .(take) the used tea 

leaves from the tea pot. 

d. Next. scatter .(scatter) the tea 

leaves on a tray. 

* 


THE PRESENT PROGRESSIVE 
(Tlìi hiện tại tiếp diễn) 

REMEMBER I 

Diễn tả hành động đang xảy ra vào lúc này, 
nhưng không nhất thiết đúng vào thời điẽm nói. 
Trạng từ thường dùng: at the moment (hiện 
giờ) = ut present = currently, nơH’ (hây giở), 
today (hôm nay), this week (year) (tuần này, 
năm nay), thỉs season (mùa này) 

* It is raining. (Trời dang mưa.) 

* Ị am teaclỉing English at Quoc Hoc high 
school. 

(Tôi dang dạy rithig Anh ờ trường Quỏc 
Học) 
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1. Use the verbs in the present Progressive to 
complete the scntences 

Why... .are .you. wearing (vvear) 

your coat today? It’s very warm. 

a. Sandra.(leam) French at thte 

moment. 

b. Let’s go out novv. It.(not/ raùn) 

any more. 


c. You.(vvork) hard today. 

d. Tom.(noư play) soccer this 


season because he wants to work hard lfor 
his exams. 

A 

Miêu tả thói quen tạm thời, những tình huc»ng 
đang thay đổi: 

* Every year we grow rice but this year \we 
aren 't growing any. (Mọi năm chúng ìtỏi 
đểu trồng lúa nhimg năm nay thì không.)) 

* He is smoking a lot these days. (Nhữrng 
ngày này ông ấy hút thuốc rất nhiều) 

* Many remote areas are getting electricitty. 
(Nhiều vùng xa đang dần có điện) 


B 

Đưa ra nhận xét về một sự việc đang xảy ra. 
Thường đi kèm: Look!, Listenỉ, Be careful! 

* Look! The door is opening! 
ị.Nhìn kìa, cửa đang mở!) 

* Where is Mom? - She is cooking in tthe 
kitchen. (Mẹ đâu ròi? - Mẹ đang nấu ăn 
trong bếp.) 
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2. Choose the correct ansvver. 

Be eareíul! The ladder. is < 

fulling .(Talls/ is ĩalling). 

a. Look! It.(snows/ is snovving). 

b. Please be quiet. I.(sleep/am 

sleeping). 

c. Listen! They.(shouư are 

shouting) at Cat i 1 other again. 

d. Where is Ba? He.(vvrites/ is 

vvriting) a letter in his room. 

REMEMBER II 

Miêu tà hành động lặp đi lặp lại (lam người nói 
bực mình). Thường di kèm aỉways,/orever. 

* Lan ‘s alxvays talking in class. 

(Lan lúc nào cùng nói chuyện trong lớp) 

3. Correct the sentences if nccessary. Tick 
(V) any which are already correct. You 
make a lot of noise. Can you be quieter? 

-►ưre making 

a. Tm alvvays forgetting to close the 
windows. 

b. Are you understanding vvhat he said? 

c. The poliee areiTt knowing why he came 
here. 

d. She's studying hard íor her exams at the 
moment 

e. They are arguing again. They ahvays 
argue. 

f. Listen! Someone is crying. 


13 











REMEMBER III 

a. Ạffirmative (Khẳng định): 

s+ is / am/ are + V-ing 
Ex: He is teaching English now. 

b. Negative (Phủ định): 

s+ is / am/ are + not + V-ing 
Ex: He is not teaching English now 

c. Interrogative (Nghi vấn): 

Is/ Am/ Are + s+ V-ing...? 
Ex: Is he teaching English now? 


4. Complete the sentences. Use the present 
simple or present Progressive of the verbs 
belovv. 

think rỉse climb look 
play not do . 

Everybody .. thinks.... he is a good leader. 

a. Usually they.Computer games 

but they.that today. 

b. You.very vvorried. What 

...you.about? 

c. Listen! He...the stairs. 

d. The population.very fast. 


REMEMBER IV 

* Động từ tận cùng là “y”, thêm ing'' bìmh 
thường 

* Động từ tận cùng là ‘V\ ta bỏ “e” rồi thêtm 

“-ing" \ 

Ex: She is nritiug a ìẹtter now. (xvrite - xvritinịg) 
ngoại trừ: lie (nằm), age (già đi), dye (nhuộmi), 
singe (chảy sém): _ 
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- The chile/ i.s lying on the hed 

- My mother is ageing 

- They an- ílvemg this shirt 

- Thút hou.se /V smgeing 
+ động từ tận cùng là '“ee" 

- see - seeittg 

- agree - agreeing 

* Động từ chi gồm 1 âm tiết có dạng phụ ùm- 
nguyên âm- pliụ âm phài gấp đôi phụ ảm cuối rồi 
thêm -ing: 

- hít- hitting 

- run- running 

Động từ gồm 2 hoặc hơn 2 âm tiết có dạng 
Ị phụ âm- nguyên ăm- phụ âm ở cuối, chi gâp đôi 
nếu dấu nhân buông trên âm tiết cuối: 

- pre 'Ịer- pre/erring 

- be 'gìn- heginning 

nhung 

- ‘enter- entering 

* Động từ có phụ âm cuối” r đứng sau chì một 
nguyên âm: 

- traveỉ - travelHngi riêng AmE: traveỉing) 

* Những động từ không được dùng ở thì hiện tại 

ti ếp diễn (Xem chú ý ở thi hiện tại dơn) _ 

KEY 2 

1. Ưse the verbs in the present Progressive to 
complete the sentences. 

Why... .(tre . you . wearing . (vvear) 

your coat today? It‘s very vvarm. 

a. Sandra . is learning . (learn) Hrench 

at the tnoment. 
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h. Let’s go out now. It. is not 

raining .(not/ rain) any more. 

c. You. are M'orking..: .(vvork) hard 

today. 

d. I. am notplaying .(noư play) 

soccer this season because ỉ want to 
work hard for my exams. 

2. Choose the correct answer 

Be careful! The ladder is faUing . 

(falls/ is íầlling). 

a. Look! It. is snowing .(snows/ is 

snowing). 

b. Please be quiet. ỉ....am sleeping . 

(sleep/ am sleeping). 

c. Listen. They. are shouting .(shout/ 

are shouting) at each other again. 

d. Where is Ba? nriting . 

(vvrites/ is \vriting) a letter in his roorn. 

3. Correct the sentences if necessary. Tick 
(V) any which are already correct. 

You make a lot of noise. Can you be 
quieter? 

-► arc making 

a. ĩ’m always forgetting to close the 
windows. V 

b. Are you understanding what he said? 
_ y Dơyou unrỉerstand 

c. The police aren’t knowing vvhy he came 
here. 

, ► do not kitow 
















d. She’s studying hard íor her exams at thc 
mom en t. V 

e. They are arguing again. They alvvays 
argue. 

_^ are almiys arguing 

1. Listen. Someone is cryiiìg. ý 

4 Complete the sentences. Use the present 
simple or present Progressive of the verbs belovv. 

think rise cliinb Ion| v piay 
not do 

a. Hverybơdy .. tiíinks ....he is a good 
leader. 

b. Usually they ...pỉay . Computer 

games but they . are not ííuing . 

that today. 

c. You. look . very \vorried. What 

. are . you . thinking . 

about? 

d. Listen! He ....is ciimbing .the stairs. 

e. The population. is risiitg .very fast. 

THE FưrURE SiMPLE 
(Tltì tương lai đơn) 

REMEMBER I 

Đưa ra quyết định tức thời, ngay lúc nói. 

Hx: The teỉephone is ringing. Tll answer it. 
(Điện thoại đang reo. Đè minh nghe cho. ) 


















1. Finish these sentences. Use ru and the 
verbs below. 

visit make open answer get 

I have a headache. riỉgei yoi an 

aspirin. 

a. 1’mthirsty. . youa 

drink. 

b. The telephone is ringing.it. 

c. It’s hot. .. the 

vvindovvs. 

d. Ann is in hospital. .her. 

REMEMBER II 

. a. Đề nghị giúp đỡ, ngỏ ý muốn làm gì. 

Ex: 1 7/ give you a hand/ help you, if you li le 
( Tòi sẽ giúp một tay nếu anh muốn) 

b. Ý định, lòi hứa. 

Ex: We will buyyou a bike /oryour birthday 

(Bo mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe đạp nhãn 
ngày sinh nhật) 

Ex: Believe me, Ị'll never do it again. (Hãy tin ninh, 
mình sẽ không bao giờ làm điếu đó nữa) 

c. Mời mọc, thỉnh cầu hay mệnh lệnh. 

Ex: Willyou come to the theatre/ theater with ne? ! 
(Bạn sẽ đến rạp hát cùng mình chứ?) 

d. Đồng ý hay từ chối làm gì. 

Ex: A: Do you remember the book I lent you? Can 
I have it back? 

B: Of course. 1 7/ bring it back this aỷternoon. 
(Bạn có nhớ cuốn sách mình cho bạn nnrựn 
không? Cho mình lẩy lại nhẻ? 

Dĩ nhiên rồi. Chiểu nay mình sẽ đem nó tro lại 
cho bạn.) _ ; _ 
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2. Use I’ll (I will) /1 won’t to offer, agree or 
promise to do things. 

A: Oh, I must cook meals. 

B: No, it’s all right. ru cook meaỉs. 

a. A: Oh, I must svvecp the íloor. 

B: No, it’s all right. 

b. A: Can you phone me later? 

B: Sure. tonight. 

c. A: Please don’t tell my mother. 

B: Yes. I promise. 

d. A: Please help me carry this bag. 

B: All right. 

A ~ ~ ~ 

* Dùng trong mệnh đề chính cùa câu điều kiện 
loại 1. 

Ex: If it is sunny, we 7/ pỉay soccer 

(Nếu trời nấng, chúng mình sẽ chơi bóng đá.) 

B 

* Sau các động từ: think, expect , wonder , 
hope hay các trạng từ: probabiy , perhaps dê 
chi sự tiên đoán. 

Ex: 1 hope the weather M Íll befine. 

(Mình hy vòng trời sẽ đẹp.) 

- Perhaps. I won 't stay here long. 

(Có lẽ mình sẽ không ư đáy lâu đâu.) _ 

KEMKMBKR ĩĩĩ 
». \ffirmative (Khẳng định): 

s + will / shall + V 
b. Negative (Phủ định): 

s+ vvill / shall + not + V 
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c. Interrogative (Nghi vấn): 

Wil! / Shall + s + V? 


REMEMBER IV 

* I / We + shall: 

* Shall thường dùng trong câu hỏi diễn tả đề 
nghị, giúp đỡ, ycu cầu lời khuyên: 

- Shell ỉ we go SMVimming? 

- Shaỉỉ ỉ open the door ? 

* will = ‘ll will not = won’t 
shall = ‘ll shall not = shan’t 

* Tránh dùng thì tương lai đơn trong các tình 

huống khác ngoạ i t rừ n hững tr ường hợp trên. _ 

KEY 3 

1. Finish these sentences. Use I’I1 and the 
verbs below. 

visit make open answer get 

I have a headache. /7/ get you 

an aspirin. 

a. 1’m thirsty. ru make 

you a drink. 

b. The telephone is ringing. ru answer it. 

c. It’s hot. niopen the 

vvindovvs. 

d. Ann is in hospital. ru visit her. 

2. Use ril (I will) /1 won’t to offer, agree or 
promise to do things. 

A: Oh, I must cook meals 

B: No, it’s all right. ru cook rneals. 
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)Un r\L^ 

a. A: Oh, I nr t sweep the íioor. 

B: No, it\ all nght. riỉ sweep the floor. 
h. A: Can you phone me later? 

B: Sure. Ĩ*ỊỈphoneyou tonight. 
e. A: Please don’t te' 1 my mother. 

B: Yes. I promise / n’on’ttellyour 'wer 

mother. 

d. A: Please help me carry this bag. 

B: All right. ril heỉpyou carry this bag. 

mil2< 'Via te 

MIỮNC THỈ HOÁC CAI) 1 RÚC Đươc sử 
DUNG ma:22 ngh ĩ i II ƠNGLAI 

1. The Prẹsent Simpie (Hiện tại đơn) 

* Nói về một hành động tương lai được hoạch 
định trước, thời gian biểu, chương trình cùa 
các sự kiện, lịch trình: 

- We ỉeave London at 10.00 next Tuesday and 
arrive in -Paris at 13.00 

( Chúng ta (sẽ) rời Luân Đôn vào 10 giờ sáng 
thú ba tuần tới, và tới Paris lúc ỉ ỉ giờ.) 

- The President arrives at 9.30. 

(Tông thong sẽ đến lúc 9.30.) 

2. The Present Progressive (Hiện tại tiếp diễn) 

* Nói về những kế hoạch đã được sắp xếp đế 
thực hiện trong tương lai (ý định sẽ thực hiện 
trong tương lai gần). 

- Tomorrow. VmỴlying to Hong Kong. 

(Tòi sẽ bay đi Hồng Kòng vào ngày mai.) 

3. Be going to (dự định) 

* Nói về những dự định chắc chấn: 

_- / ' m going to be a doctor when 1 grow up _ 

GTTTỹữ Cup i 

21 ' r 7 \ ' 





(Khi lớn lẻn, tôi sẽ trờ thành bác sĩ) 

* Đưa ra dự đoán dự vào một sổ hiện tượng ở 
hiện tại 

- Look at those black clouds! It is going to 
rain. 

(Hãy nhìn những đám mây đen kìa! Trời sắp 
mưa.) _ 

1. Write sentences. Ưse “going to”. 

He/ go to America/ tomorrovv. 

He is going (to go) to America tomorroH>. 

a. Lan/ buy a new haư this aíìemoon. 

b. I/ watch a movie/ tonight. 

Atix .ư/.&tcếLiy.a..mữ. ... lư.ãảệw- 

c. We/ pick them up/ on Sụnday. 
..'\& r .£...j&M-..ữữUĩý.ta. fjcJ£.ị£esiA...(/lfi...ừìi 5 u*!Jl 

d. Pluto/ read about Malaysia/ this 
evening. 

. Ĩ.Âih'. . Uĩ.. . ứ. kcưrĩ.. 

2. Fill in the gaps. ưse be goỉng to or will. 

a. A: I ....am going to .buy a 

newspaper. Do you vvant anything? 

B: Yes, please. \ịC:iM;Jtof....\tâ.xe a 
comic. 

b. A: We \#.iÈ v Ẩư.... go to England. 

B: I..W.jJ*.7. come with you. 

c. My íriend is at the airport. She 
.u)...ỹ.i/]ỳ.ìứ catch a train. 

d. A: Great! The sun is shining. 

B: It ...h.ỊỊÌỨMÌQ. be a nice day. 


.rkU/Ẵỷ.S.u-i iiv.A 

«-■ ìs£7ĩÌA\ 
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3. Kead and underline the verbs that are 
about ihe future. 

Soon Mr and Mrs. Thanh are iỉoing to 
America on holiday. Hoa and Nga grc 
hclping them tomorrovv. Nga's uncle 
driving them to the airport in the 
aítẽrnõon. They ạrei eaióng home at 7a.m. 
Novv, Mrs. Thanh ii£aciõng-a suitcase and 
Mr Thanh is reading about America. 


KEV 4 

1 . Write sentences. Use "going to”. 

He/ go to America/ tomorrovv. 

tte is going (to go) to America tomorrovv. 

a. I .an/ buy a nevv haư this aftemoon. 

. Lan is going to buy a new Itat tltis 

afternoon . 

b. I/ \vatch a movie/ tonight. 

.../ am going to H>atch a movie tonight... 

c. We/ pick them up/ on Sunday. 

. We are going to pick them up on 

Sunday . 

d. Pluto/ read about Malaysia/ this 
evening. 

. Pluto is going to read about 

Malaysia tliis evening . 

2. Till in the gaps. ưse be going to or will. 

a. A: 1 ....am going to .buy a 

nevvspaper. Do you vvant anything? 

B: Yes. please. I. wiỉl.... have acomic. 
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b. A: We. are going to .go to 

England. 

B: I. YVÌII .come with you. 

c. My ííiend is at the airport. She. is 

going to .catch a train. 

d. A: Great! The sun is shining. 

B: It. is going to .be a nice day. 

3. Read and underline the verbs that are 
about the future. 

Soon Mr and Mrs. Thanh are soìns to 
America on holiday. Hoa and Nga are 
helpins them tomorrovv. Nga’s unCie ịs 
drivine them to the airport in the 
aítemoon. They (ỉre leavins home at 7a.m. 
Now, Mrs. Thanh is packing a suitcase and 
Mr Thanh is reading about America. 

THE PAST SIMPLE 
(Thì quả khứ đơn) 

REMEMBER I 

a. Những sự việc đã hoàn tất trong quá khí có 
thời điểm xac định 

* He bought his car last month 

( Anh ấy đã mua xe hơi thảng trước) 

* / spent my childhood in Hue. 

(Tôi trài qua thời niên thiếu cua mình ớ Huế) 

b. Dùng với “When” khi đặt câu hòi về mững 
việc ờ quá khứ 

* tvhen did yuu last see her? 

(Lần cuối cùng anh gặp cô ấy là khi nào?) 
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I. Circle the verbs that are in the past siìnple. 
Vesterday Splodge went to school. He saw 
Sonic of his friends. They played a game 
of basketball in the playground. Splodge s 
teain lost the game. Splodge didn't like 
losing. I ỉe looked very angry ahervvards. 


REMEMBER II 
í 1. To he: 

a. Affirmative (Khẳng định): 

s+ was/ were 
l.x: Mary Mas u sludent in 1999. 

b. Negative( Phù định): 

s+ vvas / were + not 
; Ex: Man Mas noi a síudeni in 1999. 

Ị c. Interrogative (Nghi vấiĩ): 

I Was/ Were + s +...? 

ị Ex: fVas Mary a student in Ỉ999' } 

* I/ He/ She/ It + vvas 
_ Yo u/We / They + were _ 


ÍREMEMBERIII 
1 2. Hỏng từ thưòììg: 

a. Aííìrmative (Khẳng định): 

s + V-ed (có quy tấc) 

cột 2 (bất quy tắc) 
lí rained all day yesterday. 

(Trời mưa suốt ngày hôm qua.) 

She M ent to the 200 last weekend. 

(('ủ ấy đã đến sơ thú vào cuối tuần trước.) 

b. Negative( Phú định): 

s+ didivt + Vnguyên mẫu... 

_ Jt di dn 't rain all day yesterday. 
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(Trời đủ không mưa ngày hỏm qua.) 

She didn 't go to the 200 ỉast weekend. 

(Cô ẩy đã không đi đến SƯ thú vào cuôi tuần 
trước.) 

c. Interrogative (Nghi vấn): 

Did + s + Vnguyên mẫu...? 

Did it rain aỉỉ day yesterday? 

(Hôm qua trời mưa à?) 

Did she go to the 200 last weekend? 

(Cô ấy đã đến sờ thú vào cuối tuần trước ù?) 

2. Put the verb into the correct form. AU the 
sentences are past. 

a. My younger brother ....did not 

eat .(noư eat) breakíast this 

moming because he d/d/i.'d.ảfiCĩ{x\ữil 
have) time^ 

b. Why ..ưs.&*7....(be) you so angry then? 

c. We .ud.c.±.jnỵ.'.(^ữ\ì invite) her to our 
party last night, so she.. ýCTCU>.)]. dị not/ 
be)there. 

d. What ẨừL... ...you (do) last vveekend? 

% 

KEY 5 

1. Circle the verbs that are in the past simple. 

Yesterday Splcdge \vent to school. He saw 
some of his íriends. They pỉayed a game of 
basketball in the playground. Splodge’s team 
lost the game. Splodge didn 't tike losing. ỉ ỉe 
looked verv angry afterwards. 
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2. I»ut the verb into the correct fcrm. Aỉl the 
sentenees are past. 

a. My younger brother . did not eat . 

(not/ eat) breakĩast this moming 
because he ....did not have..ịỉ\o\J have) 
time. 

b. Why. H'ere .(be) you so angry then? 

c. We ....did not .(not/ invite) her to 

our party last night, so she. was 

not .(not/ be) there. 

d What. didyou do... last vveekend? 


THE PAST PROGRESSĨVE 
(Thì quá khứ tiếp diễn) 

KF.ME.MBER I 

* Những sự việc đang tiếp diễn trong quá 
khứ (chưa kết thúc) 

Ex: I was reading a book at that time 
< Lúc đó tôi đang đọc sách) 

1. Put the verb in the past Progressive tense. 

\Miat .you.... (do) at this time last night? 

K hat ịvereyou doing at this tinte ỉast night? 

a. What.Ba.(do) at 8 o’clock 

yesterday?. 

b. At 9 am this moming. 

they.(sít) on the grass and 

.(read) a book. 
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c. It was a beautiful day. The sun 

.(shine), and we......(get) 

ready for our picnic. 

d. This time last year I .(live) in 

France. 


A 

Những sự việc đang diễn ra trong quá khứ thì một 
hành động khác cẳt ngang, làm gián đoạn (thường 
dùng với “When”). 

* I xvas taking a bath when the telephone rung. 
(Tôi đang tắm thì chuông điện thoại reo) 

B 

Những việc đồng thời xảy ra ờ quá khứ (thường 
dùng với ‘ While”): 

* She was cooking while her husband was 
watching TV. 

= While she was cooking, her husband was 
\vatching TV. 

(Cô ấy đang nấu ăn trong khi chồng cô dang 
xem tivi.) 

c 

Diễn tả hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. 

* Nam was always trying to save his pocket 
money. 

(Nam luôn cổ gắng đe dành tiền bỏ túi cùa 
mình.) __ 


REMEMBERII 

a. ARìrmative (Khẳng định): s+ was / vvere + 
V-ing 

He vmv teaching English at 8 o'clock yesterday. 
(Lúc 8 giờ ngàv hôm qua anh ấy dang dạy 
tiêng Anh.) __ 
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b. Negative (Phủ định): 

s+ was / were + not + V-ing 
He M'ÍỈS nut teaching English at 8 o’clock 
vesterday. 

(ì.úc 8 giờ ngàv hóm qụa ưnh ay đang không 
dạy tiếng Anh.) 

c. Interrogative (Nghi vấn): 

Was / Were * s + V-ing ..? 

IVas he teaching English at 8 o’clock 
yesterday? 

(Lúc 8 giờ ngày hôm qua anh ẩy đang dạy 
tiếng Anh à?) 


2. Fi 11 in the blanks with the Past Progressive 
or Simple Pasí. 

a. They. were ỉeaving .(leave) the 

office when the phone ..AŨỉUL4f....(TÌng). 
h. It started to rain while the children 

I ' t*.fJ.SịịẨẶr...( plav) outside. 
c. When she vfow..Wta&/^walk) home, 
Marv ^..Ạ.^iXcome across) an old 
íriend. 


d. ,.uC<Á Is you 

teleyision \vhen 1 
yo(i? ì 


.i£.T<lfỏổto:(watch) 
..rẲclưị phone) 


REMEMBER III 

* Thêm "■-ing” cho động từ (Xem lại phần chú 
ý cùa thì hiện tại tiếp diễn). 

* Khi hành động này xảy ra sau hành động kia 
ta dùng thì quá khứ đ(m: 
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So sánh: * ỈVhcn she came, we were Itaving 
dinner. 

(Chúng tôi đang ăn tối thì cô ấy đến.) 

* \Vhen she canie, \ve had dinner. 

(Khi cô ẩy đến, chủng tôi mới ăn tối.) 


3. Circle the correct verb forms in the 
paragraph. 

I had two accidents lạgt month. First, niy 
frjend and I (rpde/ were riding) our bikes and 
it (raị ned/ was raining). We ( rode / were . 
riding) fast because we ( wanted / vvere 
wanting) to get home em-ly. I (tumed/ ^as 
tuming) the comer when suddenly, a cat (ran/ 
was running) in f ront of mv bike. I tried to 
stop, but I ( fe]J/ wa^ s íalling) and (Ịyo ke/ was 
breaking) my arm. Then, a few daysaner that, 

I ( wẹlked / was j Lvaịktftgì up the stairs in my 
apartment when I (hurt/ w^s hurting ì my 
ankle. Fortunately, I (didaX^hrsak/ wasn’t 
breaking) it but it wasn’t a good month! 


KEY 6 

/1.1 Put the verb in the past Progressive tense. 
What . you . (do) at this time ỉast 


night? 

What rvcre you doỉng at this tỉme ỉast 
night? 
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a. What . was .Ba . 

íỉoing .(do) at 8 o clock 

yesterday?. 

h. At 9 am this morning. they. were 

sìtíing .(sit) on the grass and 

. reuding .(read) a book. 

c. It vvas a beautiluỉ day. The sun. was 

sliining .(shine), and vve. were 

gettỉng .(get) ready for our picnic. 

d. This ti me last year 1 ... was 

living........ (Uxe) in Krance. 

r 

2. Ki 11 in the blanks vvith the Past Progressive 
õr Simple Past. 

a. They. yvsre leaving .(leave) the 

office when tbe phone . rang.... 

...(ring). 

b. Ít started to rain while the children. 

were pỉaying .(play) outside. 

c. When she .... was waiking .(walk) 

home, Mary came 

across .(come across) an old íriend. 

d. Wcre .you miíclting .(watch) 

television when 1 

. pltoned .(phone) you? 

3. Circle the correct verb forms in the 
paragraph. 

1 had tvvo accidents last month. Kirst, my 
friend and 1 (rode/ were riding) our bikes and 
it (rained/ was rainìng). We (rode/ were 
riding) íast because we {ịvantedỉ were 
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vvanting) to get hoine eấrly. 1 (turned/ »i 'US 
turning) the corner when suddenly. a cat 
(ran/ was running) in front of my bike. I tried 
to stop, but I (/(?/// vvas íalling) and ( broke/ 
was breaking) my arm. Then, a few days aỉter 
that, I (walkedy was naỉking) up the stairs in 
my apartment when I ( hurt / was hurting) my 
ankle. Fortunately, I ( didn’t break/ wasn't 
breaking) it but it wasn’t a good month! 

THE PRESENT PERFECT 
(Thì hiện tại hoàn thành) 


REMEMBER Ị 

* Hành động bẳt đẩu trong quá khứ và còn tiếp 
diên ờ hiện tại (chưa châm dứt, thường dùng vói 
Since và For ) 

She has learned English for 2 yeưrs 

(Cô ấy học liếng Anh được 5 năm nay) _ 


* Hành động mới vừa xong (thường dùng với 

“just”). 

Ex: He has just gone out. 

(Han vừa mới đi ra ngoài.) 

B 

* Hành động quá khứ không xác định thời gian. 
Ex: The train has arrived. 

(Tàu đã đến.) 
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I ( 

* Hành động xáy ra hơn 1 lan hoặc được iăp đi 

lập lại trong quá khứ. ° r 2 

Fx IVe hưve seen thai movie íM Ìce . -btVlívS 
(('húng tôi xem phim đó được 2 Tan ròi.) 

!> 

* Một số trạng từ thường dùng: since, for, just, 
reccntly, already, ever, so far, never...before, 
not...yet, ..yet? 

RK.MKMIỈKR II ì 

a. Anirmative (Khắng định): 

I s+ have / has + V(ed/ cột 3) 

b. Ncgative (Phủ định): 

s+ have / has + not + V(ed/ cột 3) 

c. Interrogative (Nghi vấn): 

Have/ Has + s + V(ed/ cột 3)? 
i * I/ You/ We/ They +• have 
: • 1 ỉc/ She/ It + has 

! • V(ed/ cột 3)= past participle (quá khứ phân từ) 

i_ 


1 . 


Put the verb in the present perfect tense 
My sister *.^,Ẩwrr/...(play) the piano for 
lì ve years. 

My sister ha\ played the piano for fíve 


ycars. 

a. We ẨhiA..ku}n{bo) here since Monday. 
h. How long sL&sSmxíì .you . (Ieam4/ 
English? 


I 
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c. Tom is looking for hi|Jk(Ịy. He eaiTt 

find it. He his key. 

d. “Where is Ann?” “She is on holiday. 

She ịfr:ẬỊ AjC .(go) to the USA. 

* sincẽ (từ khi) + môc thời gian( a point of time): 


sinc 



o’clock( 2 o’c!ock) 

► lunchtime 

day (Monday, yesterday..) 
last (night, month. year..) 
Christmas... 
s+ V(S.past) 


* for (trong hao lâu) + khoảng thời gian (a period 
of time:) 


for 



hour(s) ( 2 hours) 

minutes(3 minutes)/ 

day(s), 

week(s), 

month(s), 

year(s) = ages 

a long time 


* s + V (Hiện tại hoàn thành) + since + s + V 
(quá khứ đon): 

* lasí * the last 

• / ha ve beett here since ỉast week. (last 
week ở đây có nghĩa một thời điếm nào đỏ 
trong vòng 7 ngày trước đây.) 

• / have been here for the last week. (the 
last week có nghĩa nguyên I thời khoang 
gồm 7 ngày vừa chầm dứt.) 
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2. Complete these sentences vvith “since” or 
for\ 

rhey have known each other.years. 

I hcy havc knovvn each otlicr ...for... ycars. 

a. Mr .ỉames has vvorkcd in that company 

I ....ýtxu .six months. 

b. wé havent seen her ...y.V/.luí..,.. .lanuary 

c. 1 have vvritten to him several times 
...klùiỉL.... we last met, but he hasn‘t 
ansxvered. 

d. She has alvvays been the same, 
.all her life. 

KEV 7 

]. Put the verb in the Present Períect Tense. 

My sister .(play) the piano for 

lì ve years. 

My sister has played the piano for five 

years. 

a. We. Itave heen .(be) herc since 

Monday. 

b. How long .have you ỉearnt / 

ỉearned .you (learn) English? 

c. Tom is lóoking for his key. He ean't 

tìnd it. He . has ỉost .(lose) his 

key. 

d. “Where is Ann?” “She is on holiday. 

She. híts gotte .(go) to the USA. 
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2. Complete these sentences with “since’' or 
“for'\ 

They have known each other . 

years. 

They have known cach other ... for ... 
years. 

a. Mr James has worked in that company 

. for . ... six months. 

b. We haven’t seen her . since. 

January. 

c. I have written to him several times 

. since . we last met, but he 

hasn’t answered. 

d. She has aỉvvays been the same, 

. ,for .all her life. 

MODALS 

(Những động từ khiếm khuyết / 

Tình thái từ) 

_ a. Can/ Could ___ 

REMEMBER I 
Can: 

* Diễn tả một khả năng của một người nào 
dó bao gôm cả việc biết cách làm gì 

Ex: I cơn speuk English. 

(Tôi có thế nói tiếng Anh.) 

Canyou sxvim? (Bạn cỏ hiết hơi không?) 

* Nói đến một việc có thể xảy ra, một khả 
năng có thề làm gì trong tưomg lai gần. 

Ex: Canyou come to the party tomorroM’? _ 

* 
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Ycs. Ị can. (Mai bạn có đên dự tiệc dược 
kháng? - Được chứ.) 

* I )ưa ra dó nghị giúp ai. cho phép ai làm gì 

I Ex ('an / Help you with your bags? Ị 

' Yes. you can 

(Tói mang mấy củi tia xách giúp chị nhé? 

- Dược thôi.) _ 

“remember ií I 

I ( <>uld I 

* Là quá khứ cua “Can” dùng dê nói vê một I 
I hành dộng, một khá năng có thể làm gì trong 

tương lai . Trong các câu diêu kiện cách dùng 
cua “ Could” là thông dụng hơn. 

Ex: / Ctìidd run Ịaster than my brother when 
we were children. 

(Hoi chủng tôi còn nhó tỏi cỏ thê chạy 
nhanh hơn anh tôi.) 

* Dưa ra đề nghị, yêu cầu, xin phép, cho ; 
phép 1 cách lịch sự 

Ex: \Vhal shall we dư this weekend? 

We couỉd go to the shopping mall. 

(Chủng mình sẽ làm gì cuối tuần này nhỉ? 

('húng mình có thê đi đến trung tâm mua 
săm.) 

Could I speak to Miss Jessy. please? 

(Làm ơn cho tôi nói chuyện với cô Jessy?) 

* Thường dùng với các động từ như: feeỉ 

(cảm thấy), ỉtear ịnghe thay), remember 
(nhớ), see (nhìn thấy), snteli (ngửi thấy), 
taste (nem), u nderstand (hiểu)... _ 
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Ex: Shannon could see a boy riding a huỊịalo 
when she travelcd past afarm. 

(Shannon có thê nhìn thây Ị chủ bé dang 
cưỡi trên lưng trâu khi cô đi ngang qua 
một nông trại.) 


REMEMBER III 

* Phủ đinh 

can not= can’t 
could not= couldn’t 

i * Can/ Could + VỴbare- inf) _ _ _ _ 

_ b. May/ Might __ 

REMEMBER I 

* May và Might: Đeu đề cập đến những 
việc có thể xảy ra trong 1 tình huống cụ thể 
nào đó trong hiện tại hoặc tương lai. Sự khác 
nhau giữa chúng đó là might nói đén những 
việc có thể xảy ra nhưng rất ít khả năng có thể 
xảy ra: 

Ex: - Ba hasn 7 telephoned me. He may be 
busy. 

(Ba van chưa điện thoại cho tôi. Có lẽ cậu 
ấy bận.) 

- She might be on holiday , but she doesn 7 
usually go on holiday at this time of year. 
(Có lẽ cô ấy dang đi nghi nhưng cô ẩy 
thường không đi nghi vào thời gian này 
trong năm.) (Có lẽ cô ấy đang đi nghi 
nhưng rất ít có khá năng này xảy ra.) _ 


38 





Chú ý : “Can" chi có thê dùng trong câu khăng Ị 
định de chi một điều có thề thực hiện về mặt i 
lý thuyết. Nó không chi kha năng có thê thực 
hiện dược trong 1 tinh huống cụ thê, vì thê 
"can" không dược dùng thay cho may. might 
trong c ác ví dụ trên. _I 

RẼMEMBER II 

May: 

* Dùng dể xin phép và cho phép. 

' Ex: May l co me in? 

(Em vào cỏ được không?) 

Miiĩht: 

* Là quá khứ của “may” 

Ị Phii định: 

Ị * “May not” có nghĩa là “có lẽ không" 
“might not” cũng có nghĩa như vậy nhưng 
ít nhan mạnh hơn. 

Mav/ might + V(hare- inf) _ 

1. Complete the dialogues below with may, 
might, or can. 

a. A: I'm sure Lm right but 1 can’t prove it. 

B: You. may .be right. I don't 

know enough about it to say. But you 

must rerr.ember that anyone . 

make mistakes. 

b. A: What’s the weather like? It’s going 
to be sunny this aftemoon. 
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B: I’m not sure. It . seem 

sírange to you, because the sky is 

clear, but I think we . get a 

storm. It doesn't look like it at the 
moment, I admit. but storms 

.spring up very quickly here 

without waming. 

A: It will probably be fme, but 
it.not be wise to go sailing. 


KEY8 

1. Complete the dialogues below with may, 
might, or can. 

a. A: I’m sure I’m right but I can't prove it. 

B: You. may .be right. I doirt 

kr.ovv enough about it to say. But you 

must remember that anyone . 

can .make mistakes. 

b. A: What’s the \veather like? It’s going 
to be sunny this aítemoon. 

B: I’m not sure. It. may .seem 

strange to you, because the sky is clear, 

but I think we mighí'/ may .get 

a storm. It doesn't look like it at the 
moment, I admit, but storms ....can.. 
spring up very quickly here vvithout 
waming. 

A: It will probably be fme, but it. 

may/ might . not be vvise to go 

sailing. 
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c. Must/ Have to 


REMEMIiER I: 

Must: phai 

* ưùng de chi sự bũt buộc đối với cú nhân, ị 
Nó được dùng nêu nhân vật trong tình 
huống này buộc phai làm gi theo quy định 
cua luật pháp hoặc đạo đức hoặc sẽ phải 
chịu hậu qua nào đó nếu ki lõng thực hiện I 
theo ràng buộc nay. 

I ,Ex: You must stop here. j 

(Bạn phai dừng ơ dây.) 

Have to: nhai (ít hăt buộc hem) 

* Cac hình thức cùa từ”must” không tôn 
tại trong cac thì như hiện tại hoàn thành, 
quá khứ hoàn thành... vi vậy ta phải dùng 

ị “have to” thay cho “must” trong các 
trường hợp đó. 

Ex : / ha ve to worked hard aỉl my life. 

(Tôi đã phai làm việc vất vả trong suốt ca 
ị cuộc đời.) _ 

d. Snould/ Ought to: nên, cần phái làm gì 

I rẽĩvĩẽmbẽrT 

Đua ra lòi khuyên : 

Chứng dược dùng dê chi những gì mà người 
nói nghĩ là đúng hoặc hợp lý nhưng không băt 
buộc ve mặt pháp lý. 

Ex - You should work harder tín yuur English 
pronunciation. (Bạn nên học chàm hơn 
về phần phát úm tiếng Anh.) _ị 
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- You shouldn’t smoke/ ought not to 
smoke. It 's badfor you. 

(Anh không nên hút thuốc. Nó cổ hại cho 
sức khoe cùa anh) 

Phú đinh: 

should not = shouldn’t 
ought not to = oughtn’t to 
Should/ ought to +V(bare- inO 


1. Complete the sentences with must, 
mustn’t, should or shouldivt. 

a. You. must .sign your name on 

the application form but you. 

read it íìrst. 

b. I.buy a new watch. This One 

is broken and they can't repair it. 

c. You.tum the TV on so loud. 

It will wake the baby. 

You.tum the TV on so loud. 

It’s not fair to the neighbors. 

d. ỉ. eat chocolate because l'm 

getting fat. 

KEY 9 

• 

1. Complete the sentences with must, 
mustn’t, should or shouldn’t. 

a. You. must .sign your name on 

the appỉication form but you . 

sltould .read it íìrst. 


42 















b. 1 . must. huy a new vvatch. ỉ his 

one is broken and they can’t repair it. 

c. You. mustn*t .turn the TV on so 

louđ. It vvill wake the baby. 

You . sltouidn 'ị . turn the TV 

on so loud. It‘s not tair to the neighbors. 

d. I. shouldn't . eat chocolate 

because 1’m getting fat. 


PASStVE 

RẼ ÍVĨEMBERÌ: 7 

a. Khi không bict ai là người thực hiện hành 
động hoặc việc ai đỏ thực hiện hành động 
là không quan trọng. 

b. Ọuy tắc chuyển đổi chung: 

s + V • + o 



s + be + p.p + by o 

c. Đê tạo thành cáu bị động ta dùng đúng thì 
cùa be + past participle 

d. Khi cần đưa thông tin ai là người thực 
hiện hành động ta dùng by + người. 


1. Active ( A ) or Passive ( p ). 

They gave him the money. A 

a. That íestival is celebrated every year. 

b. My íriend invites me to his birthday 
party. 
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c. Mr Nhan has just repaired the 
Computer. 

d. Lots of machines vvill. be sold at the 
conference next year. 

Ã " 

* “by” trong cấu trúc bị động: 

a) Các chủ ngữ như : People, Someoiú', 
Everything, I, You, We, They, He,... khi chuyển 
sang bị động không cần dùng by + người 

People eat watermelon seeds on Tẹt holiday. 

—> Watermelon seeds are eaten on Tet holiday 

b) Ta có thể nói: 

a play(vờ kịch)/ painting (bức tranh)/novel (tiểu 
thùyet) ..by + Name 
Ex: a play by Richard... 

c) Phân biẹt “by” và “with”: 

Ex: The door must be opened with a key (not by a 
key) 

Nhưng chúng ta lại nói: 

The door must have been opened hy sbmebndy 
with a key. 

B 

Khi câu bị động có nhiều trạng từ khác nhan ta 
phải sắp xếp các trạng từ ấy theo quy tắc sau đây: 

adv of manner + p.p +adv of place + by Agent + 
adv of time. 

Ex: Lan bought that dress at the supermarket 
yesterday. 

—* Thai dress was bought at the supermarket by 
Lan vesterdav 

My mother tastes the Soup care/uỉly. 

—* The Soup is carefuỉlv tasted by my mother. 
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2. Revvrite these sentences in the passive. 
People cook special food. 
speciaỉ food is cooked. 

a. Someone has stolen my purse. 


b. People cleaned the streets careíully. 


c. They arrange the surprise paity tbr me. 


d. We vvill buy a new houcí* r*wXt month. 


KEY 10 

1. Active {A) or passive ( p) 

They gave him the money. A 

a. That íestival is celebrated every year. p 

b. My íriend invites me to his birthday 
party. A 

c. Mr Nhan has just repaired the 
Computer. A 

d. Lots of machines vvill be sold at the 
conference next year. p 

2. Rewrite these sentences in the passive. 
People cook special food. 

Special Jood is cooked. 

a. Someone has stolen my purse. 

— My purse has beett stolen. 

b. People cleaned the streets careíully. 

- -> The streets are care/ully cleaned. 

c. They aưange the surprise party for me. 


45 







—» The surprìse party is arranged fot me. 
d. \\ c vvilỉ buy a new house next morth. 

—»A new Itouse mỉl be bouglit next month. 


MỘT SỎ DẠNG BỊ ĐỘNG CHÍNH : 



Công thức cỉiutig 

1. The Present Simple 
Passive. 

(Bị động cùa thì hiện tại 
đom) 

Hoa eats this cake. 

is/ am/ are + p.|> 

This cake is eaten by Hoa. 


2. The Past Simple Passive 
(Bị động cùa thì quá khứ 
đom) 

Hoa ate this cake. 

was/ were + p,p 

This cake was eaten by Hoa. 


3. The Present Períect 
Passive (Bị động cùa thì 
hiện tại hoàn.thành) 

Hoa has eaten this cake. 

have/ has + b»een 
+p.p 

Tlìis cake has been eaten by 
Hoa. 








4. The I uture Simple Passive 
(Bị động cua thi tương lai 
Ị đơn) 

I loa \\ill cat this cake. 



1 his eake vvill he eaten hy 1 loa. 

Ị 3 . 1 he Present Progressive 

Piissive (Bị dộng cùa thì 
hiện tại tiêp diễn) 

Hoa is eating tlìir. cakc 

1 his cake is being eaten by 

Hq,i _ 

6. The Past Progressive 
Passive (Bị động cua thì 
qua khứ tiếp diễn) 


1 loa vvas eating this cake. 



Thii cake was being eaten by 

I Hoa. _ 


vvill/ shall he 
+P-P 

(tương tự đoi với 
I các động từ 
khiếm khuyét 
khác như must/ 

I can/ could/ 
ị might/ ought to/ I 
have to...) 

is/ am/ are + 
heing + p.p 


was/ were + p.p 


1. Fill in the gaps. Use the correct tense of 
the verbs in brackểts in the passive. 

The picture ....was drayvn .(dravv) by Ba 

last week. 

a. Maize .(brirtg) into Viet 

Nam by Phung Khac Khoan in the 16 lh 
century. 
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(sho wv) 


b. Every year people 
nevv inventions. 

c. Tomorrow an English speaking cluib 
.(hold). 

d. A new rice-cooker ..Quisst/ 

buy) by my mother. 

2. Change these sentences into passive. 

Hoa tumed off the lights. 

The ỉights were turned oữby Hoa 

a. Mrs. Quyen types the document. 


b. They closed Thanh Ha school for two 
days last vveek due to a ílood. 


c. Mr Hoang has taught me English for 
two years. 


d. Some students will buy presents. 


KEY11 

1. Fill in the gaps. Use the correct tense <of 
the verbs in brackets in the passive. 

The picture ....was drawn .(dravv) by Ba 

last week. 

a. Maize . H>as brought .(briinjg) 

into Viet Nam by Phung Khac Khoani in 
the 16 lh century. 

b. Every year people ....are shown....(s\o\'H) 
new inventions. 
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c. Tomorrovv an English speakmg Club 

. H’ill be held _ í hold). 

d. A nevv ricc-cooker Mas just been 
bought ,.(just/ bu>j by iii\ molhcr. 

2. Change these seniences inu> passive. 

Uoa turned off íhe lights. 

The ỉights ne re turned oữhy Hoa. 

u. Mrs. Ọuyen lypcs the documcnt. 

The document is tỵped by Mrs. Quyên. 

b. They closed Thanh 1 ỉa school for two 
days last Vvcck due to a ilood. 

Thanlt Ha SCÍỈOỮỈ wưs closed Jor two 
days last week due lo a jìood. 

c. Mr. Hoang has taught me English for 
t\vo years. 

I itave been tuught English by Mr. 
Hoang for two years. 
đ. Some students wilỉ buy presents. 

Presents H>iỉl be bouglít buy some 
síudents. 

M ỘT S Ỏ DẠNG BỊ ĐỌN G BẠC B IỆT 

I ■ 1» ——■ —J —— . ——ế» — *Ị Ị I 


1. Động từ: give, teach, send... có 2 hình thức 
bị dộng: 

Ex: Mary gave me a book yeslerday. 

—* ỉ was given ư book by Man yesterday. 

—» A book M as gịven 10 me bv Man 
yesterday. 





2. Peoplc 
Someone 
People 


say 

know 

think 

beỉieve 

íìnd 


Ihat + s + V 


It is said/ known/ thought/ belỉevcd/ 
found that... 

\s + is said/ known..+ to-inf (nếu V ờ tiiì 


4 


hiện tại) 


to 


have + Vp.p (nếu 
V ở thì quá khứ) 


3. Causative Passive/ Active (Truyền khiến bị 
động/ chủ động): 

* have + SO + V (bare- inf): nhờ ai làm gì 
/ have him cook ciinner. 

* have Smt + Vp.p : nhừ cái gì được làm 
/ have dimier cooked (hy him). 


REPORTED SPEECH 
(Câu tường thuật) 

A. thuật lại lời của một người khác. Khi động từ 
tường thuật ờ thi quá khứ thi phải lùi lại một thì, 
thay đổi các đại từ và những từ cần thiết. Câu 
tường thuật sẽ rất dễ dang nếu các em nhở điều 
quan trọng này. 

Ex: ‘7 can 't move this lubte. ” 

He said he couldn 'í move that tahỉe. __ 
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1. Tick (V) the sentences thút are in reported 
speech. 

' I like ice- cream.” 

she said she liked ice-cream. V 

a. "I want to stay in bed.” 

b. Mary said that she felt terrible. 

c. “We go íìshing every morning”. 

d- He said he didn't go to school the day 
betòre. 

2. Change the tenses of thí 1 vcrbs. 

“I am busy”, she said. 

She said she ....was .busy. 

a. “I feel tired.” 

The little girl said she.tired. 

b. ”It is very noisy in the City.” 

He said it.very noisy in the City. 

c. “I vvill send you a postcard.” 

My next- door neighbor said he. 

me a postcard. 

d. “We are going to the movie theater.” 

They said they.going the movie 

theater. 

B Khi động từ tường thuật ở thì hiện tại thì 
không cần lùi lại một thì 
Ex: ‘7 am a teacher. " 

He says he is a teacher. 

3. Revvrite these sentences using Reported 
Speech. 

"! am busy.” 
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She says she ....is . busy 

a. “I feel tired” 

The little girl says she.tired. 

b. “It is very noisy in the City” 

He says it.very noisy in the city. 

c. “I will send you a postcard” 

My next- door neighbor tells me he 
.me a postcard. 

d. “We are going to the movie theater” 

They say they .. going the movie 

theater. 

c. Động từ thường dùng để thuật lại là tell 
(told), say(said) và một số từ khác. Sau “tell” 

' phải có tên một người hoặc đại từ làm tần ngữ. 
Không đặt đai từ làm tàn ngữ sau “say”. 

Ex: He íolcỉ me he had work to do 
NOT He tohi he had work to d e 
He said he had work to do 
NOT He said me he h t MÌ work to do 
She told Lan she xvas going out 
NOT She told she was going -a ut 
She sủid she was going out 
NOT She Stíiti Lan she wtts going O H Í 


4. Choose “said” or “toỉd”. 

Ruff said he couldn 7 t hear me clearly. 

a. He . he stayed up late the night 

beíore. 

b. He.mc he stayed up late the night 

beíore. 

Cì Nam.he vvas playing at thut time. 
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tỉ. Lan .. hcr íathcr she vvould come 

home late. 

E Có thê dùng “that” hoặc không mà ý nghĩa 
không thay đôi. 

Ba said he was ill. 

Ba sauỊ íhat he was ill. __ 


Một sỗ thay đôi vê thi khi chuyên từ câu trực 
ti ếp sa ng câ u tư ờng thuật _ 


Trực tiêp 

Tường thuật (Gián tiếp) 

Present Simple 

Past Simple 

Past Simple 

Past Períect* 

Prcsent Progressive 

Past Progressive 

Present Pertect 

Past Perĩect* 


“I 'm in my room " 

He saiíl he vi ứ.s in his rootn. 
"1 can 'tfind the radio ”. 


Mary said she couldn 't find the radio. 

* Những động từ khiếm khuyết như: wou!d, 
could, niight, should, ought to khi tường thuật 
khàn g thay dồi. _ 


Một sô thay đôi khác 

I —-*———-- r -*-r~ 


_—a_ ã - Jắ. _ 

Trực tiêp 

Tường thuật( Gián tiếp) 

here 

there 

this 

that 

these 

those 

novv 

- 1 


today . N 

that day 

yesterday 

the day betbre/ the 
previous dav 

r ago ị betorc 
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nexư on Monday 

the nexư following Monday 

next vveek 

the following week 

tomorrovv 

the next day/ the following 
day 

The day after 
tomorrow 

in two days’ time/ two days 
later 


‘77/ seeyou tomorrow ” 

He said he would see me the next day/ the 
following day. 

‘7 don 7 want to buy this book ” 

She said she didn 7 want to buy that book. _ 

s 

KEY 12 

1. Tick (V) the sentences that are in reported 
speech. 

“I like ice- cream.” 

She said she liked ice- cream V 

a. “I want to stay in bed” 

b. Mary said that she felt terribỉe. V 

c. “We go fishing every moming”. 

d. He said he didn’t go to school the day 
beíbre. V 

2. Change the tenses of the verbs. 

“I am busy”,.she said. 

She said she ....was .busy. 

a. “I feel từed.” 

The littỉe giri said she ...feỉt .tired. 

b. “It is very noisy in the City.” 

He said it H >(ỉĩ verv noisy in the 

City. 
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c ■' I vvill send you a postcard” 

My next- door neighbor said he 

,woidd .me a postcard. 

d. “ We are going to the movie theater” 

I hey said they ...were .going the 

movie theaier. 

Reurite these sentences using Reported 
Speech. 

“I am busy.” 

She says she ....is . busy. 

a. *‘l feel tired” 

1 he little girl says she ...feeỉs .tired. 

b. “Ít is very noisy in the city.” 

He says itvery noisy in the City. 

c. “I will send you a posĩcard.” 

My next- door neighbor tells me he 
. h>iii send .me a postcard. 

d. “We are going to the movie theater.” 

They say they ....are . going the 

movie theater. 

4. Choose “said” or “told” 

Ruff said he couldmt hear me clearly. 

a. He ....said . he stayed up late the 

night before. 

b. He. toỉd .me he stayed up late the 

night betòre. 

e. Nam ..said... he was playing at thai time. 

d. Lan . toíd . her íather she wouid 

come home late. 
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REPORTED SPEEC1I 
(Tường thuật câu hỏi) 


REMEMIỈER I 
1. Wh- uuestion: 

Khi tường thuật lại câu hòi, các em cần hết sưc cẩn 
thận vì trật tự cùa từ có sự thay đôi . 

Ex: 


Trực tiếp 


,‘‘What 's your name? ” 

He asked me W'hư my 
natne was. 


"\Vhere doyou li ve ? ” 


A OT ... 


" \vhe re can I huy a 
man?" 


She asked me u hen’ Ị 
lived. 


He asked me where lu 
could huv a man. 


1. Change into reported speech. 

“Where does he come from?”, she ísked 
me. 

She asked me where he came from. 

a. Doris said: “How long vvill it last?’ 

Doris asked. 

b. “What are your hobbies?” 

The secretary asked Mai. 

c. “Why do you come here so late? m> 
aunt asked. 

My aunt asked.*.c. 

. d. “Who puts the salt in my cup of tea?” 
She wanted to knovv. 
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KIM EM BE R II 
2. Ycs- No (ịucstion: 

I Nếu càu hỏi không bầt đầu bàng các tư dê hòi thi 


phai dung if/ whether. 

Trực tiếp 

Gián tiếp 

' Air YOU happy ?" 

He usked me if ĩ was 


A<im _ i 


NOT \vas I liappy. 


"Do vou like music? ” 

■ 

' She asked me if ỉ ỉiked 
nntsic. 

NOT . . if did I like music 

"C(UĨ YOU swim > 

[_ 

He asked me if I could 
s\vỉm. 

1_ __1 


SỌT ... cmdd I 


2. Change into reported speech. 

a. Peter said to me: “ Do you like my nevv 
shoes?*’ 

Peter asked me if I lìkeả his new shoes. 

b. “Are yo.u still learning? asked Mr 
James. 

Mr James asked me. 

c. “Will you come to my house 
tomorrow?” 

I asked him. 

d. "Must I clean the room? ” 

Fred asked his mother. 

~Ã 

Khi người nào yêu cầu. ra lệnh bạn làm gì. bạn có 
! thê tường thuật lại bàng cách dùng tell/ told: 

I tẹll (told) +()•»■ (not) to- inf: báo ai là m gì_ 
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Ex: 



Trực tiếp 

Gián tiếp 


“ Stop! ” 

He toỉd me to stop. 


“Keep siỉent? ” 

She asked me to keep 



silent. 


"Don 't do it! 

He told me not to do 
it. 


3. Report these requests. 

a. “Could you buy me a newspaper?“, the 
teacher said to us. 

The teacher asked us... 

b. “Can you lend me your pen?’\ she said. 

She asked her brother. 

c. “Wou!d you post my letter?“ 

He asked me. 

d. “Can you cairy my bags?“, Hoa’s aunt 
said to me. 

Hoa’s aunt asked. 


B 

Khi người nào nhờ bạn làm gì, bạn có thê tường 
thuật lại bằng cách dùng ask 


ask (asked) + 0 4- (not) to- inf: nhờ ai làm gì 


Trực tiếp 

Gián tiép 

“Could you close the 

He asked me to close ... 

door?” 


“Would you keep 

“He asked me to 

quiet, please? 

keep... 
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4. Report thesc orders. 

a. ' Please don't make noisc here". said 
Tim. 

Tim told his íriends. 

h. “Sit dovvn.” 

Mr Thanh. 

c. “Ansvver my questions". 

The teacher. 

d. ‘’Don't run”, he said to his children. 

He. 

KEY 13 

!. Change into reported speech. 

”Where does he come from?’\ she asked 
me. 

She asked me where he cante/rom. 

a. Doris said: ‘Tỉow long will it last?" 
Doris asked me hon' long it \vould ỉast. 

b. u What are your hobbies?” 

The secretary asked Mai what her 
hohbies nere. 

c. “Why do you come here so late?”, my 
auntasked. 

Mv aunt asked me why I came there so 
ỉate. 

d. “Who puts the salt in my cup of tea?” 

She nanted to kno\v who put the salt in 
her cup of tea. 
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2. Change into reporteđ speech. 

a. Peter said to me: “Do you like my new 

slioes?" 

Peícr asked me if ỉ ỉiked Itis new sìtoes. 
h. “Are you still leaming?”, asked Mr 
James. 

Mr James asked me if ì was stìll 
learning. 

c. “Will you come to my house 
tomorrow?” 

I asked him if he wou!d come to my 
house the foỉỉowỉng day. 

d. “Must I clean the room? ” 

Fred asked his mother if he had to 
clean the room. 

3. Report these requests. 

a. “Could you buy me a nevvspaper?”, the 
teacher said to us. 

The teacher asked us to huy her a 
nempaper. 

b. “Can you lend me your pen?”, she said. 

She asked her brother to lend her his 
pen 

c. “Would you post my Ietter?” 

He asked me to post his letter. 

d. “Can you carry my bags?”, Hoa‘s aunt 
said to her. 

Hoa's aunt asked her to carry her 
bags. 
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4. Report thesc orders. 

a. “Plcasc don't make noise here’\ said 
Tim. 

Tim told his/riends not to make noise 
tlie re. 

b. “Sit dovvn.” 

Mr Thạnh told me to sit down. 

c. "Ansvver my questionsT 

The teucher told us to ansvver Iter 
questions. 

đ. “DoiTt run", he said to his children. 

He ttìld his children not to run. 

PREPOSITIONS (Giỏi từ) 

1 ĩ Prepositions of position: giỏi từ chi VI trí 
! Chúng ta sư dung các giới từ như: at, on, in, 
outsidc * inside, under * above, in front of * 
behind, between, among, next to , in thc middlc 
of, at the top of ± at the bottom of, at the back 
of, on (to) the left of * on (to) the right of...để ’ 
chỉ vị trí của chủ từ (người hay vật). 

Ex: - ỈVhere is the tahle? 

- The lable is in the middỉe of the room. 

* Chú ỷ: at schooì * in school 
Ex: I am at school. (I attend school.) 

ỉ am in school. (I am actually inside the 
_ hnildinịỉỳ _ 
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lĩ. Prenositions of time (giói từ chí thòi gian); 
at, in. on, between, bcforc, after, since, until, 
du ri nơ,... 

1 . At (+ giờ): ai 7a.m, at 7 o ' cỉock. 

• at the moment = now= at present = at 
this time, at that time^ (then), at noon/ 
nighư midnighư midday. 

• At sunseư dawn, at lunchtime... 

• Before/ after + giờ 

2. On (+ ngày, ngày đặc biệt): on Sunday, on 
March 5, on New Year’s Day, OI 1 Christmas 
Day, on my birthday... 

3. In (+ tháng, năm, mùa...): in June, in 2005 

• in the morning/ aíternoon/ evening, in 
(the) winter/ sumnier..., in the 20 ,h 
century, in the past/ future..., in the 
I87ƠS... 

• In + 1 khoảng thời gian ờ tưcmg lai 
Ex: in 2 months = in 2 months ’ time: 

trong 2 tháng nữa. 

• Không dùng aư in/ on trước last/ next/ 
every/this. 

4. between...and (giờ...giờ) 

Ex: I wilỉ arrive behveen 7.30 and 8.00. 

5. For (+ ỉ khoảng thời gian) 

Ex: I have ìived in Hue for 3 years. 

6. Since (+ mốc thời gian) 

Ex: I have been here since ỉast week. 

7. Until (= tiỉỉ + I thời điểm) 

He works until lunchtime. 
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MỘT SỎ THÀNH NGỪ 
THÔNG DỰNG 

I. agrce to : dông ý với 

?. all over thc vvorld - ;: trên toàn thê giới 
3- be avvare of: nhận thức dược 

4. apply for : nộp đơn 

5. ehangc st into st: biến cái gì thành củi gì 

6. cheer so up : lùm ai vui lên 

7. come over : đên 

s. come up vvith : tìm thây, đưa ra 
4. be concemed about ; lo lang ve 

10. be covered with . được bao phu bời 

II. be cruel to : độc ác với ai 

12. die of...(a disease) : chết vì bệnh 

13. be diíTerent írom : khác 

14. enroll for : ghi danh.. 

! 5. escape from : thoát khói 

16. be far from : xa... 

17. be fond of : thích 

18. beíulloí' : đầy 

19. get good grade for : đạt diêm cao vê 

20. get out oí' : đi ra khỏi 

21. give SO st= give st to so : đưa, tặng cho 
ai cái gì 

22. be grateíul to so for st : biết ơn ai về điểu 
gì 

23. in front of : trước 

24. in the middỉe of : ở giữa 

25. be interested in : quan tâm, thích thú 

26. in order to = so as to : đê 

27. learn by heart : học thuộc lỏng 
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28. ỉook after : chăm sóc 

29. look for : tìm kiếm 

30. look up : tra từ điển 

31. be on : (phịtn...) được chiếu 

32. out of SO’s reach: xa tầm tay cua ai 

33. participate/ take part in : tham gia 

34. pick SO up : đỏn ai 

35. be proud of : tự hào về 

36. take pride in : tự hào về 

37. put avvay : cất đi 

38. put pressure on : ẩn mạnh tay 

39. reach so at : điện thoại cho ai theo sỏ 

40. respond to : ĩtủp lai 

41. replace vvith : thay thế hang 

42. be responsible for : chịu trách nhiệm về 

43. be the same as : giống 

44. speak to/ vvith : nói chuyện với 

45. spend time/ money on st...: dành thời gian, 
tiền hạc vào việc gì = spend time/ money 
doing st 

46. thank you for : cám ơn về 

47. throw away : ném đi 

48. tie SO/ st to a tree vvith a rope: trói ai/ cái 
gì vào gổc cây bằng 1 sợi dây thừng 

49. think of/ about: nghĩ về 

50. try to- inf: cố gang làm gì ị- try ít- V-ing: 
thư làm gì 

51. vvork harder on : học chăm hơn vè 
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TỈNH TỪ 


I * 1 inh từ lá những từ cĩĩĩ phẩm chất, trạng I 

thái. ..thương dứng sau dộng từ to be va trưóc 
danh tù. 

rinh từ thường tận cùng là -fui, -less, -al, -ive, ; 
-abk\.. l ính từ chi người thường tận cùng là -ed. 
Tính từ chi vật thường tận cùng là -ing. 

* Sau tính từ ta dùng to- inf hoặc Noun clause 
(mệnh đề danh từ). 

* Sau be/ get/ bccome/ seem/ hold/ keep + tính 

từ « 


RKMẸMKER I: 

Một số động tư khi thêm 1NG hoặc ED sẽ tạo 
thành hai loại tính từ. Tính tư tận cùng là -iỉĩỊỊ (còn 
gọi là hiện tụi phân từ) mang nghĩa chủ động 
; dùn g đê chi tác động hay ánh hương đỏi với người 
hoặc vật khác. Tính từ tận cùng là -ed (còn gọi là 
quà khử phân từ) mang nghĩa bị động dùng để 
! chí người hay vật bị anh hường hoặc tác động cùa 
ngư«ời hay vật khác. 

Ex: ĩhis ntovie is i r.tereslmx 
! am interested in this rnovie. 

Một số cặp tính từ thường gặp: 

ING ED 

antaiing amaieậ 

amusỉng antused 

annoying annoyed 

as ton ish ing asto n ish ed 

con/using con/used 

depressing depressed 

emharrassing embarrassed _ 
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exciting 

excited 

Ịrightening 

Jrỉghtened 

interesting 

iníerested 

satis/ỳing 

saíis/ĩed 

surprising 

surprised 

worrying 

worried 


REMEMBER II: 

.1 . to- inf theo sau một số tính từ trong các cấu 
trúc như: 

a) It + [be] + Adj + to- inf 

Ex: It’s dựỳìcult/ easy/ hard/ impottưnt/ 
iníeresíing/ exciíing/ (im)possible/ dangerous/ 
sạfe... to- inf 

b) s + [be] + Adj + to- inf 

Ex: I am amazed/ asíonished/ surprised/ 
delighted/ glad / happy / pleased/ 
disappointed/ relieved/ sorry... to. . 

c) It Ịbeị + Adj + of + Sb + to- inf 

Ex: It’s nice/ kind' guưd/ gỉad/ careless/ 
clever/ generous/ polite/ silly/ stupid of you 
to... 

2. Sau tính từ : a/raid/ atnazed/ astonished 
surprised/ delightedV glad / happy / pleased' 
disappointed'/ reỉievedV sorry... ta dùng mệnh 
đề danh từ (noun clause) để nói lên cảm nhận 
của ai về việc gì 

Ex: ì'm delighíed that you passed your 
English exam. 





REMEMBER III: 

Các hình thức so sánh của tính từ 
A. So sánh hon và so sánh nhất (Ccrnparative 
and Superlative) 

(L Tính từ ngăn/ dài: 

* Ngan: có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết nhưng tận 
cùng là y, ow, er, le. 

Ex: big, small, happy, narrow. clever, noble,... 

* Dài: có từ 2 âm tiết trờ lẻn. 

Ex: inodem, interesting, beautiful, exciting... 

* Các tính từ tận cùng là: -on (common), -ant 
(pleasant) có thể là tính từ ngẳn hoặc dài 
nhưng các tính từ tận cùng là -ful, less luôn 
luôn là tính từ dài 

b . Công thức: ___ 


Adị 

Comparative 

." - — 

Supcrlative 

sliort 



long 

more + adj + 
than 

the + most + 
adị 


c. Chú ý: 

* So sánh hơn là hình thức so sánh giữa 2 
người hoặc 2 vật khác nhau còn so sánh 
nhất cần có từ 3 người hoặc vật trở lên. 

* Tính từ tận cùng có dạng phụ âm- 
nguyên âm- phụ ăm phải gấp đôi phụ âm 
cuối rồi thêm ER/ _EST. 

Ex: hot —► hotter / hottest 

* Tính từ tận cùng là “y” phải chuyển 
thành “i” roi thêm ER/ EST. 
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* Một số tính từ 2 âm tiết như: happy, 
clever có thể chấp nhận cả hai dạng tính 
từ: ngắn và dài. 



happy 

clever 


happier 
more happy. 
cleverer 
more clever 


the happiest 
the most happy 
the cleverest 
the most clever 


* Một số tính từ đặc biệt: 


Adj 

Comparative 

Superlative 

good 

better 

the best 

bad 

H>orse 

the vvorst 

much/ 

many 

more 

the most 

little 

less 

the least 

far 

/urther/ 

ýarther 

the 

íurthest/ 

íarthest 


REMEMBER IV: 

.í 


So sánh giỏng và khác nhau (Same/ 
Diííerent) 

a. Same: 


to be the same (noun) as 


Ex: Hoa ’s dress is the same as mine (my 
dress). 

He is the same age as me. 

h. Different: 


to be diíĩerent from 


Ex: Lipton tèa is different Jrom Dilmah tea . 
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REMẼĨVĨBERIV: “ I 

LI KE AND AS 

A. 'SM1 

a. Giới từ + danh từ/ đại từ hoặc V-ing: 
nhu* là, giống như. 

Ex - Your house is li ke a palace. 

She is a teacher, li ke me. 

- Be careỷul. The ỷỉoor is sỉippery. It’s like 
\valking on ice. 

b. Thường đi sau “look/ sound.. 

Ex: - He looks li ke an actor. » 

- ỊVhat 's thai noise? lí sounds like a baby 
crying. 

c. Like= such as, for example(chăng hạn 

như, ví dụ như) Ị 

Ex: - Some sporís, li ke boxing, is very 

dangerous. _ 


B. “As” 

a) nghĩa là “như”. Sau “as” là mệnh dề 
(Clause) 

Ex: - They came to the party as they promised. 

b) Giói từ: là, vói tư cách là, trên cưoTìg vị 
là... 

Ex - As a manager, James has to make 
important decisions. 

He works as an assistant. 

c) Thường dùng với các cụm từ như: as you 

know (như các bạn đã biết), as usual (như 
thưừ ng lệ), = as alvvays, as 1 though t/1 
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expected/ saỉd (như tôi đã nghĩ/ mong đợi/ 
nói)... 

d) regard...as (xem như là) 

Ex: - He regards me as his best fr iend. __ 


c. So sánh “Iike” và “as” 

As 

1 . You should do it as I 
show you. (Bạn nên làm 
như tôi đù chi cho bạn.) 

2. During the war, our 
honse is used as a 
hospỉtal. (Trong chiến 
tranh nhà tôi đirrrc 
dùng làm bệnh viện). 

(Nó thật sự đã là bệnh 
viện.) 

Li ke 

You should do it like 
this. (Bạn nên iàm như 
thể này.) 

Everyone is ill at home. 
Our house is ỉike a 
hospital. 

(ít isn 't realỉy a 
hospital.) (Mọi người 
đều bị ốm nằm o r nhà. 
Nhà tôi như là một 
bệnh viện.) (Nó thụt sự 
không phái lở bệnh 
viện.) 


TRẠNG TỪ 


REMEMBER I: 

Thường tận cùng là -ly và đi kèm độmg từ 
thường. Có thể tạo thành trạng từ theo 
công thức sau đây: 

• Tính từ + ly = trạng từ 

Ex: Bad - badly 

Beautiíul - beautiíully _ 
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Happy- happily 

* Tính từ tận cùng là "y” phái chuyển thành 

Ị_1 f 1) __ 


í REMẼMBER II: Các hình thức so sánh: 

1. So sánh b ằng: _ 

1 as + adv + as 

Minh drivcs as cureỳìdly as Bu does. 

She \valked us ịasi as she could to school 

2. So sanh hon va so sánh nhai (chi áp 
dung dôi với các trạng từ chi cách thức) 

a. Trạng từ ngắn/' dài 

* Ngan: là các trạng từ đặc biệt như: late, 
early. fast, hard. 

* Dài: thường tận cùng là -ly: slowly, 

c areíully, beautiíull y._ 


REMEMBER III: Advertiial Clauses of time 
■ (Mệnh dề trạng ngữ chỉ thòi gian) 

* Là các mệnh đề bát đầu bang các liên từ 
chì thời gian thưứng đi trước hoặc sau một 

I mệnh đề chính để chỉ quan hệ về thời gian: 
vvhen (khi), while= as( trong khi), until = 
till (cho đến khi), as soon as (ngay khi), 
since (tứ khi), after (sau khi), betồre (trước 
khi), by the time (vào khoang thời gian). 

* Các liên từ này có thể đứng đâu câu hay 
giữa câu. Khi liên lừ dưng đầu câu, 2 
mệnh đề cua câu dược tách rời nhau bang 

__ d ấu phẩ y.__ 
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CÓ MỆNH ĐẺ TRANG NGỪ CHỈ 
THỜI GIAN 


When 


As soon as 

+ s + V (S. Present), s + V 


(S. Future) 

Until 

V . 


(Presemt 


Períect) 


s + V(S. Future) 

when 


s + V(S. Present) 

as soon as 

until 

+ s + V(Present 
Períect) 



when 

s+ Ved 2 

as soon as + s + Ved 2 

until 










REẸLEXIVE PRONOUNS 

* I)ược dùng khi chu ngữ và túc từ chi là một. 

* i )ứng ở sau chu ngừ hoặc cuôi câu. 


RKMÉMBERI: 


* Singular 

(Số ít) 


I 

— > 

myself 

You 

—> 

yourselí 

He 

-» 

himselí 

! Shc 

—^ 

herselí 

Ít 

-> 

itself 

* Plural (Số nhiều) 


You 

—> 

yourselve 

We 

—> 

ourselves 

V 
r 1 

f—' 

—^ 

themsclves 


REMEMBER II 


* Không dùng đại từ phan thân trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Sau cụm từ: take/ bring something with.. 

! Ex: It might rain. ru take an umbrella with 
me. 

(not wiỉh myseịỷ ) 

b) Sau các động từ như: concentrate(tập 
trung)/ feel(cảm thấy)/ relax( thư giãn)/ 
meet(gặp)/ wash(giặt)/ shave(cạo râu)/ 
dres.s(mặc áo quần)... 

Ex: I got up, \\ashed my face and then 
ị dressed. 
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MỘT SỎ CẢU TRÚC NGỪ PHÁP 

Cơ BAN 

I . Enough; đủ (không đủ).. để làm gì 

a. Với tính từ: __ 

(not) adj + enough + (for sb) + to- inf 

Ex: This book is good enough (for me) to 
read. 


I am strong enouglí to carry that suitcase. 



b. Với danh từ: enough + noun 


Ex: She tioes not have enough mottey to buy a 
house. 


II. Too...to: quá đến nỗi không thể 



too + adj +(for sb) + to- inf 


He is too young to go to school (He is not 
old enough to go to school). 

III. Used to: đã từng, đã thường (nói về thói 


:iờ không còn 


nữa 


used to + bare- inf 


(bare- inf = động từ nguyên mẫu không “to”) 
** Mở rộng: 


be/ get used to + V- ing: quen với việc gì 
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IV. to= in order to = so as to: đê (chi muc 
đích 



Ex: He works hard to/ in order to/ so as to 
ass the exams. 


J ì 

I 


not to 

in order not to 
so as not to 


+ bare- inf: để không 


** Phân biệt: so that: để... 

so that + s + can...+ bare- inf 

s + can...+ bare- inf = Clause (mệnh đề) 
Ex: He works hard so that he can pass the 
exams. 


V. Những từ đê hỏi trước to- inf. _ 

ask 

deeide 

explain 

fơrget + vvhaư where/ how/ whether... + to- inf 

know 

remember 

un derstand... _ 


ask 

tcU + Sb + vvhat/ where/ how/ whether... + to- inf 
show 
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VI. Các dang chính của đông từ 

1 . Bare- inf (qguyên mẫu không “to”): 

Dộng từ gi ừ nguyên không thay đổi khi đứng 
sau các từ hoặc cụm từ như: 

- Động từ khiếm khuyết (Modals): will/ 
would/ shall/ should/ can/ could/ may/ might/ 
musư have to/ ought to... 

- ưsed to, let, let’s, make, have (nhờ), help* 
* Sau “help” ta có thể dùng động từ nguyên 
mẫu có “to”(to- inf) hoặc không “to”(bare- 
iní): 

2. To- inf (nguyên mẫu có “to”): Động từ 
thêm “tơ” khi đứng sau các từ hoặc cụm từ 
như: 

-enough 

- too + adj + to- inf 

- tính từ hoặc tính từ + danh từ 

- It + (be) + tính từ + of + Sb + to- inf 
Ex: It is nice/ kind/ good/ polite/ silly/ clever 

ofyou to do thai... 

- ask, begin= start, decide, expect, íorget, 
help, hope, intend = plan = mean, invite, 
know, leam (how), need, promise, remember, 
seem. tell. try*, want. would like, Would you 
like ? 

* Try + to- inf: cố gắng 

* Try + V-ing: thừ làm gì 

3. V-ing 

Sau giới từ: in, on, at. of, from... 

Sau động từ chỉ sở thích: enjoy. like, love, 
hate, dislike. 
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Sau mind, spend, no, stop, to be busy, look 
íorvvard to... 

VU: ing/ ed clause 

a. Ing- clause ( Present participle phrase: 
Cụm hiện tại phân từ) thay cho mệnh đề 
quan hệ, bô nghĩa cho danh từ hoặc cụm 
danh từ di trước nó mang nghĩa chủ động 

Ex Do yưu kno\\ the girl talking to Mr 
Thanh? 

(Bạn có biết cô gải(người mà) đang nói 
chuyện với ông Thanh không?) 

b. Ed- clause ( Past participle phrase: Cụm 
quá khứ phán từ) thay cho mệnh đề quan 
hệ, bổ nghĩa cho danh từ hoặc cụm danh từ 
đi trước nó mang nghĩa bị động. 

None of the people invited to Bob 's party 
came. 

(Không ai trong sô những người được mời 
đèn dự tiệc của Bob đên ca.) 


V 
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CHƯƠNG II: EXERCISES 


TENSES 

I. Use the correct tense of the verb in each 
sentence. 

1. That child alvvays.(get) up early. 

2. They .(be) in prison on January 

l st , 2000. 

3. She is angry with him because he 

..(always/joke). 

4. She.(take) a shòwer when I came. 

5. How long ago.you. 

(meet) Jonny? 

6. We.(take) an English exam next 

Sunday. 

7. I.(feel) bored at the moment. 

8. Where.you.(be)? 

-1.(noư see) you for a week. 

9. Where.. your dad(be)? 

- He.(water) the ílovvers in the 

garden. 

10. Would you like to go to the restaurant? 

- I’d love to but I.(have) lunch. 

11. While I.(sleep) last night, I 

suddenly.(hear) a scream. 

12. We.(save) forone month. 

13. He.(be) to many intervievvs but 

so far he. (noư fmd) a job that 

suits him. He.(apply) for im 

interesting job last week, but uníbrtunately 
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he .(not/ get) it. But 

he.(not/ give) up hope. He 

.(see) an ađvertisement for 

another job in the paper yesterday, and 
he.(apply) for it. • 

14. Those two.(fix) the car now. 

15. Miss Vivian .(teach) here-since 

she.(lcave) school. 

16. I .(noư know) vvhere he 

.(be) now. 

17. Mary ..,.(stand) at the top of the 

hill when sorneone.(run) into her. 

18. ít’s too noisy here. Those boys 
.(alvvays/ make) so much noise. 

19. Aíter his wife’s death, the íarmer 

.(get) married again. 

20. 1.(help) you vvith some money. 1 

promise. 


KEY 

1. gets 

2. were 

3. is always joking 

4. \yas taking 

5. did you meet 

6. are going to take 

7. am feeling 

8. have you been, haven't seen 

9. is, is watering 

10. am having 

11. vvas sleeping, heard 
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12. ha ve saved 

13. has been, has not founđ, applied, diđ not 
get, has not gi ven, saw, has applied. 

14. are íixing 

15. has taught, leít 

16. do not know, is 

17. was standing, ran 

18. are alvvays making 

19. got 

20. will 

PASSIVE VOICE 

I. Change ỉnto passive voice. 

1. People clean and reuse milk bottles many 
times. 

2. My classmates gi ve me some ílovvers on 
my birthday. 

3. When will they hold the meeting? 

4. No one can ansvver this question. 

5. They vvill build another bridge here next 
year. 

6. Everybody knows the news. 

7. People all over the world speak English. 

8. Mr Johnson sold his house for 100 million 
dongs last month. 

9. One of my best íriends has just written me 
a letter. 

10. More and more people use motorbikes 
novvadays. 


80 



ki:y 

1. Mi k hottles are cleaned and reused manv 
timcs. 

2. Sonic tlowers are givcn to me on my 
birthday by my classmates. 

3. When will the meeting be held? 

4. I his question can’t be ansvvered. 

5. Another bridge will be built here next year. 

6. The news is known. 

7. English is spoken all over the world. 

8. Mr Johnson's house was sold for 100 
mi llion dongs last month. 

9. A letter has just been vvritten to me by one 
of my best íriends. 

10. Motorbikes are used more and more 
nouadays. 

11 . Choose the best ans wer. 

1. They give hùn the money. 

a) He is given the money. 

b) Themoney is given for him. 

c) The money is given to him. 

d) a & c are correct 

2. 1 vviỉl paint my house next month. 

a) Mv house vvill be painted next month. 

b) My house next month vvill be painted. 

c) My house is painted next month. 

d) My house is going to be painted next 
month. 

3 The oỉd matĩ puts snme btìxes of 
ehocolates on the sheỉf. 
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a) Some boxes of chocolates on the shĩlf 
are put. 

b) Some boxes are put on the sh;lf 
chocolates. 

c) Some boxes of chocolates on the shĩlf 
are put by the old man. 

d) Some boxes of chocolates are put an 
the shelf by the old man. 

4. *I didn 7 realừe thai someone MOS 

recording our conversation. 

a) That someone was recọrding cur 
conversation I didn’t realize 

b) I didn’t realize that someone was being 
recorded our conversation. 

c) I didn’t realize that our conversation 
was recorded 

d) I didn't realize that our conversation 
was being recorded. 

5. People don 't use thai road very often. 

a) That road is not used very often 

b) That road is used not very oíìten 

c) That road very often is not used 

d) That road is very oíten not used. 

6. They will ask you a lot of questions at the 

interview. 

a) They vvill be asked a lot of questions at 
the interview. 

b) They vvill be asked at the intervievv a 
lot of questions. 

c) You will be asked a lot of questions at 
the intervievv. 
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đ) You will he asked at the interview a lot 
of questions. 

7 . * ll is said that many peopỉe are homeless 
ụfter the floods. 

a) Many people are said to be homeless 
aiter the íloods. 

h) Many people are said that are 
homeless after the tloods. 

c) That many people are said to be 
homeless aíter the tloods. 

d) That many people are said they are 
homeless after the íloods. 

8. The manager has changed the date ọt the 
meeting. 

a) The manager has been changed the 
date of the meeting. 

b) The manager has been changed by the 
date of the rneeting. 

c) The date of the meeting has been 
changed by the manager. 

d) The date of the meeting by the 
manager has been changed. 

9 They gave me a htìok, showed me xvhere to 
begin and that vvas all. 

a) I was given a book, shovved where to 
begin and that was all. 

b) 1 was given a book, I was showed 
vvhere to begin and that was all. 

c) I gave a book, shovved \vhere to begin 
and that was all. 

d) a & b are correet. 


83 



10. John ttìldme to read "The Godỷather" 

a) “The Godlầther" was read hy me. 

b) “The Godfather" was told to read. 

c) I was told to read “The Godfather\ 

d) I read” The Godíầther’ was tod by 
John. 

11. The room . at the moment. 

a) is cleaned 

b) is being cleaned 

c) vvas cleaned 

d) has been cleaned 

12. George dỉdn 't have his car yesterday vhcn 

ỉ saw him. It .at the garage. 

a) was being serviced 

b) is being serviced 

c) was been serviced 

d) had been serviced 

13. The hank rohbers . hy thepolce 

as soon as possible. 

a) must find 

b) must be íìnd 

c) must be found 

d) must have found 

KEY 

l.d 2. a 3. d 4. d 5. a 6.C 7. a 8 c 
9. d 10. c 11. b 12. a 13. c 

REPORTED SPEECH 
I. Choose the best ansyver: 
ỉ. "Tell me about your hobbies ”, 1 told Jin. 
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a) 1 told Jim to tell him about your 

hobbics. 

b) I told .lim to tcll me about your 

hobbies. 

C) I told Jim to teỉl me about nis hobbies. 

d) I told Jim to tell me about my hobbies. 

2. "Please meet me next week. " 

a) Dr Lam told Hoa to meet him next 
vveek. 

b) í)r lam told Hoa to meet her next week. 

c) Dr Lam told Hoa meet him next week. 

d) Dr Lam told Hoa meeting him next 
vveek. 

3. ‘Can you go to the meeting with me 
tonight? ”, Bill asked us. 

a) BiII asked us to go to the meeting vvith 
him that night. 

b) Bill asked us if vve could go to the 
meeting with him that night. 

c) We asked Bill to go to the meeting 
vvith us that night. 

d) a & b are correct 

4. The teacher said to us: ” Don 'ị come hack 
hefore one 0 ’cỉock.’' 

a) The teacher said us not to come back 
beíore one o’clock. 

b) The teacher said to us we don’t come 
back beíore one o’clock. 

c) The teacher told us not to come back 
beíore one o'clock. 
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đ) The teacher told us to not come back 
■ beíore one o’clock. 

5. “You should eat less. ”, my mother said to 

me. 

a) My mothcr said she should eat less. 

b) My mother said I should eat less. 

c) I said my Tiother should eat less. 

d) I said I should eat less. 

6. Don 't try that again. ”, she said angriìy. 

a) She angrily told me not to try that 
again. 

b) She angrily told me not to try tliis 
again. 

c) She said angrily that I did not to try 
that again. 

d) She said angrily not try that again. 

7. "How old are you? ”, she asked. 

I a) She asked me hovv old I am. 

b) She asked me hovv old am I. 

c) She asked me how old 1 was 

d) She asked me hovv old was I. 

8. ”We 7/ inform you as soon as there is cmy 

nexvs. ”, the nurse said to Mr. Ron. 

a) The nurse told Mr. Ron to tell you as 
soon as there is any nevvs. 

b) The nurse told Mr. Ron as soon as 
there was any news. 

c) The nurse said thai she would tell Mr. 
Ron as soon as there vvas any nevvs. 

d) The nurse said to tell Mr. Ron as soon 
as there was any nevvs. 
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9. "Don 't leave me aloneì ”, she said to Tim. 

a) She told Tim not to leave hcr alone. 

b) She told Tim to not leave her alone. 

c) She told Tim to leave her alone. 

d) Tim told her not to leave him alone. 

10 “Could you please pass me the saltI 

Siiid. 

a) I asked him to pass me the salt. 

b) I asked him pass me the salt. 

c) He asked me to pass him the salt. 

d) He asked me pass him the saỉt. 

KEV: 

l.c 2. a 3. d 4. c 5.b 6. a 7. c 8. c 9. a 

10. a 

PREPOSITĨONS 

I. Fill in the bỉanks witlt suitabỉe 
prepositions: 

1. It’s . 34 th Street . Madison 

Avenue and Park Avenue. 

2.the beginning, everything seemed 

to be difficult for us. 

3. 1’mveryproud.you, Tim. 


4 Are you interested . \vatching 

covvboy movies? 

5. We haven t seen our cousin . last 

Monday. 

6. There’s a bus station in front.my 

house. 
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7. Our office is.165 Main Street. lt’s 

.the post office. 

8. The meeting wiỉl be held..hinuarv 

and February. 

9. The Jones íamily lived in Canada. 

two or three years. 

10.1 usually have my lunch break . 

noon. 

11. Sandra works...a Computer 

company in Los Angeles, Caliíomia.. 

12. We are grateful.you.,-vour 

kind help. 

13. Do you need any help.your bag? 

14. At the station, we got.the 

taxi, hurried to the platíbrm, amd got 
..the train 

15. Đo you mind if I sit.the fron t 

Seat.the car? 

16. My best friend, John is thinking.. 

importing flowers.Viet Nam. 

17. We are waiting.the arrival of his 

plane. 

18. Many trees are cut...to make paper. 

19. Yesterday, Hoa fell.her bike and 

hit her head.the road. 

20. My brother got good grades. 

English and Mạth last semester. 

21. They are verv good.repairing 

household appliances. . 

22. Can you come.to my place 

.the íveekend? 
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23. íhe amhulance will be here.tì ve 

minutes. 

24. Don't worry.us. We can look 

.themselves. 

25. We are planning to help the 

community.encouraging all 


members to participate.a 

recycling program., 

26. The children are excited.going 

.holiday. 

27. I bought a new bicyele instead.a 


dress. 

28. I preíer cities.the countryside. 

29. lt vvas nice.you to visit me. 

30. We are all looking íorvvard.Peter 

Corning home. 

KKY 

I. on, between 
2 At 

3. of 

4. in 

5. since 

6. of 

7. at, by (near. opposite) 

8. betvvebn 

9. for 

10. at 

II. for 

12. to, for 

13. vvith 
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14. out, of, on 

15. in, of 

16. of, from 

17. for 

18. down 

19. off, on 

20. for 

• 21. at 

22. over, at (on) 

23. in 

24. about, after 

25. by, in 

26. about, on 

27. of 

28. to 

29. of 

30. to. 

COMPAR1SONS 

I. Compỉete these sentences mth the correct 
form of the comparative or superlative of the 
adịectives/ adverbs: 

1. Let’s go by car. It’s much ... 

(cheap) than traveling by airplane. 

2. Her illness was.(serious) than we 

thought. 

3. I’m too tired. I can’t walk.(far). 

4. The more expensive the hotel, the 
.(good) the Service. 

5. He is one of the.(bad) students. 
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(fast) than 


6. The secretary can type 
her boss. 

7. He has just caused an accident again. He is 

the.(careless) driver of all. 

8. He was the.( great) actor of his 

time, hut not the.. (intelligent). 

9. Who is.(fat), you or your brother? 

10 My íather uses the car. (much) 

than the rest of us. and he drives. 

(fast) than anyone does. 

11 He parked his car in the.(narrow) 

Street in the village, and when other 
drivers complained, he gv)t.(angry) 


and.(unpleasant). The police came 

and took the car away so perhaps he’11 
be.(careíul) in íuture. 


KKV 

1. cheaper 

2. more serious 

3. íarther 

4. better 

5. worst 

6. faster 

7. most careless 

8. greatest, the most intelligent 

9. tatter 

10. more, íaster 

11. narrowest, angrier, more unpleasant, more 
careĩul. 
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II. 

Choose the best ansvver. 

/. 

Bill ’s garden is 

larger than Joe ’s. It 


is .. 



a. larger garden 

b. a large ganden 


c. large garden 

d. largest gardcn 

2. 

Joe ’s house is . 

. ịgood) in the town. 


It is the best. . 

.... them all. 


a. the besư of 

b. the best / in 


c. better/ of 

d. better/ in 

3. 

His essay is more interesting . . me 


a. as 

b. like 


c. for 

d. than 

4. 

I think I have . 

. money than yoư. 


a. least 

b. fewer 


c. less 

d. more little 

5. 

Ba and Khai are . 

both careful, but ham is 


. the three. 



a. the careíullest 

b. careíullest 


c. the most careíul 

d. more careful 

6. 

My little sỉster speaks English . we 


expected. 



a. badly 

b. best 


c. more íluently than d. more better tian 

7. 

They own 

. more land 


than . 



a. very/1 

b. very/ me 


c. much/ I 

d. much/ I do 

8. 

Our neighhor came as'quickly . he 


could. 



a. like 

b. as 


c. than 

d. for 
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mine 


9. Hoa ’s new hai ìs the same 


a. vvith 


b. like 

c. as 


d.than 

10. Lun is the 

same .... 

. as me but she 

luoks . 

than me 

a. old/ old 


b. old/ older 

c. age/ old 


d. age/ older 

* 

KEY 



l.b 3. d 

5. c 

7. d 9. c 

2. a 4.c 

6. c 

8. b 10. d 


GERUNDS AND INF1NIT1VES 

I. Put the verbs in the correct form. 

1. Most of the doctors enjoy.(work) 

here. 

2. I’m looking íbrvvard to .(receive) 

your letter. 

3. Would you mind.(open) the 

window? 

4. Do you mind if I .(use) your 

Computer? 

5. He went on.(write) novels until he 

uas seventy. 

6. She taught me hovv.(dance). 

7. Shannon began...(leam) 

Vietnamese when she was very young. 

8. \Ve decided.(not/ go) out because 

of bad weather. 
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(visit) the history 


9. I suggest 
museum. 

10. They agreed .(lend) me some 


money and asked me .(give) it 

back as soon as possible. 

11. Are you fond of..(arrange) 

flowers? 

12. We are thinking of.(buy) a nevv 

car. 


13. They like.(go) out but they don’t 

know where. (go).. 

14. My mum said she couldn’t.(help) 

me .(do) my homevvork and she 

told me.(do) the homevvork on my 

own. 

15. Tom let me.(drive) his car 

yesterday. 

16. Would you like.(play) tennis 

today? 

17. Would you mind if I.(borrow) you 

some money? 

18. The children try.(unlock) the key. 

19. In order.(borrow) books, the 

readers must have library cards. 

20. What should you...(do) to keep your 

teeth clean and healthy? 

KEY 
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1. 

vvorking 

11. arranging 

• 

receiving 

12. buying 

3. 

opening 

13. going, to go 

4 

usc 

14. Help, do, to do 

5. 

vvriting 

15. drive 

6. 

to dance 

16. to play 

7. 

to learn 

17. borrovved 

8. 

not to go 

18. to unlock 

9. 

visiting 

19. to borrovv 

10. 

to lend. to give 

20. do 


APPENDIX 

I. 1RREGULAR VERBS 



Hiện tại 

Quá khứ 


Những 

1. cost: trị giá 

cost 

cost 

động ~ 

2. cut : cất 

cut 

cut 

từ cỏ 3 

3. hít : tông, 

hit 

hit 

cột 

giống 

cụng, đụng 

4. hurt: bị thương 

hurt 

hurt 

nhau 

5. let : đẻ 

let 

let 


6. put : đặt 

put 

put 


7. set : lập 

set 

set 


8. spread : lan 

spread 

spread 


tràn 

9 shut: đóng 

shut 

shut 


lO.read đọc/ri :d/ 

read/red/ 

read/red/ 

Những 

11. bring : mang 

brought 

brought 

động 

12. build: xây 

built 

built 

từ có 
cột 2 

dựng 

13. burn : đốt 

burnt 

burnt 

và 3 
giống 

cháy 

14 buy : mua 

bought 

bought 
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! nhau 

15. catch : bắt, 

caught 

caught 


đón 

16. dig : đào 

dug 

dug 


17 feẽl : cảm 

felt 

felt 


thấy 

18 fight: chiến 

tought 

íought 


đấu 

19. find : tìm thấy 

tound 

tound 


20. íorget: quên 

torgot 

íorgot 


21. get: láy 

got 

got 


22. hang : treo 

hung 

hung 


23. hold : tổ chức 

held 

held 


24. have: có 

had 

had 


25. keep : giữ 

kept 

kept 


26 hear:nghe 

heard 

heard 


27. lay : đặt nầm, 

laid 

laid 


đẻ trứng 

28. lead : dan 

led 

led 


đến 

29. leave : rời 

left 

lett 


30. lend : cho 

lent 

lent 


mượn 

31. light: 

lít 

lít 

Những 

động 

thắp(đèn), 
châm lửa 

32. lose : mất 

lost 

lost 

từ có 

33. make : làm 

made 

made 

cột 2 

34. mean : có 

meant 

meant 

và 3 

giống 

nhau 

nghĩa, có ý 
định 

35. meet: gặp 

met 

met 


36. pay : trà tiền 

paid 

paid 


37. retéll: kể lại 

retold 

retold 


38. say : nói 

said 

said 


39. sell : bán 

sold 

sold 


40. send : gời 

sent 

sent 


41. shine : chiếu 

shone 

shone 


sảng 

42. shoot: bắn 

shot 

shot 


43. sít: ngồi 

sat 

sat 


44. sleep: ngủ 

siept 

slept 
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Nhừnc 

động 

từ cố 
cột 1 
và 3 
giống 
nhau 


45. spell đánh 
vần 

46 spend : trái 
qua, dành 
(thời gian, 
tiền bạc) vào 
việc gi 

47. stand : đứng 

48. stick : dan 

49. stmg : chích, 
đốt( ong,.) 

50. strike : tán 
công 

51. sweep : quét 
nhá 

52 teach : dạy 

53. tell : kẻ 

54 think : suy 
nghĩ 

55 understand : 
hiểu 

56. weep : lau, 
chùi 

57. win : tháng 

58 become : trờ 
nên, trờ 
thánh 

59. come : đền 

60. run : chạy 


spelt 

spent 


stood 

stuck 

stung 

struck 

svvept 

taught 

told 

thought 

understood 

wept 

won 


became 


came 

ran 


struck 

swept 

taught 

told 

thought 

understood 

wept 

won 


become 


come 

run 
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I 

Những 

động 

từ có 

dạng 

khác 

nhau 

66 

67 

68 
69. 
70 

71. 

72 

blow : thổi 
draw : vẽ 
grow : trồng 
know : biết 
see : thấy, 
xem 

show: trinh 
bày, biểu 
diễn 

throw: ném 

blẹw 

drew 

grew 

knew 

saw 

showed 

threw 

blown 

drawn 

grown 

knovvtn 

seen 

shown 

throA/rn 


73 

beat: đánh 
đập 

beat 

beã*e>n 


74. 

drive : lái xe 

drove 

driveri 


75. 

eat: ăn 

ate 

eaten 


76. 

íorgive : tha 
thứ 

íorgave 

íorgvcen 


77. 

give : đưa, 
cho 

gave 

givei 

• 

78. 

ride : cởi, đi 
(xe đạp ) 

rode 

riddem 


79. 

take : lấy 

took 

risen 


80. 

write : viết 

wrote 

written 


81. 

break : lám 
vở, bể 

broke 

brokem 


82 

choose : 
chọn 

chose 

choseỉn 


83. 

freeze : làm . 
đông 

froze 

frozeni 


84. speak : nói 

spoke 

spokern 


85. 

steal: ăn cắp 

siole 

stolen 


86. 

wake : tỉnh 
_gịấc 

woke 

wokem 
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87 be( is/ am/ 

was/ were 

been 


are): iá 




88 fly : bay 

flew 

flown 


89 go : đi 

went 

gone 


90 lie : nằm 

lay 

lain 


91 wear: mang, 
mặc, đội 

wóre 

worn 


92 do : làm 

did 

done 


II. EVERYDAY CONVERSATION 

1. Askìng for permissions (xin phép) 

_al_ 

May 

Coulđ I/we + Vbare-iní'+ ...(please) ? 
Can 


• Accepting (cho phép) 

i. Yes, certainly/ oí' 
course. 

ii. Go aheađ 

iii. Do, please. 

iv. Yes, ok/ Ali right. 

• Refusing (từ chối) 

V. rm sorry, but... 

vi. 1’m terribly sorry, but... 

b)_ 

DoyoumindifI + Vbare-inf...? 
Wouịd you mind ĨH + Vs.past...? 

• Accepting (cho phép) 

vii. No, ol course not. 


99 








viii. Not at a!) 
ix. Please do. 

X. Please go ahead. 

xi. Never mind. Go ahead. 

xii. No, really. 

• Rehising (từ chối) 

xiii. I’m sorry, but... 

xiv. 1’m sorry, that is not 
possible. 

XV. Pd rather/ prefer you 
didn’t. 

2. Requests (yêu cầu) 



• Accepting(cho phép) 

xvi. Certainly/ Of course/ 
Sure. 

xvii. No problem 

xviii. What can I do for you? 
xix. How can I help you? 

• Retusing (từ chối) 
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XX. I’m sorry, Fm really 
busy. 

3. Offerings (đề nghị) 

xxi. Mayỉhelpyou? 

xxii. Do you need any help ? 
xxiii. Let me help you. 

• Accepting (cho phép) 

xxiv. Yes. Thank you. 

XXV. Yes. That’s very kind of 
you. 

• Refusing (từ chối) 

xxvi. No. Thank you 
xxvii. No. Thank you. I’m fìne. 
4- ĩnvitations (lời mời) 

Would you like + to-inf...? 

I’d like to invite you to... 

• Accepting(cho phép) 

xxviii. Fd like to/ l’d love to... 
xxix. That will be great. 

XXX. This is a nice surprise. 
xxxi. I’d be happy/ glad to 
accept. 

• Refusing (từ chổi) 

xxxii. Fd like to, but... 
xxxiii. What a pity! but... 
xxxiv. Fm terribly sorry, but... 
XXXV. Thank you any way. 
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5. Saying thank you 


Thank you for + Noun/ V-ing... 

I’m (very) grateful to you for... 

• Responses 

xxxvi. You’re vvelcome. 
xxxvii. That’s all righư ok. 
xxxviii. It was my pleasure. 
xxxix. Not at all. 

III. FUN SPOT 

1. Hovv many worđs can you make using 
letters from the vvord "APPOINTMENT"? 
When you have íinished, score yourselí. 

10-15 vvords = Great! 

6-9 words = Good! 

3-5 vvords = OK. 

J - 3 words = We know you can do 
better. 

2. Change only one letter in each rovv to turn 
“HAT" into “PEN” 


i 


3. Write each of the vvords below in the 
correct blank to form another vvord. 


H 

A' 

T 
















p 

E 

N 
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t't/ 


atìii arl cr ()(> 

br klast 
prel 
bamb 
1'arml 

p ime 

conc n 

s lò 

4. Add one more letter to cach vvord so as to 
niake ncvv ones. 


- read 

- heel 

- tnad 

- hat 

- his 

- the 

- any 

- car 

- hear 

- plane 

- son 

- late 

- unit 

- not 

Ex: read 

— bread 


IV. SAMPLE TEST 


I. Circle the \vord that contains a different 
y ovvcl sound. 


Ex: 0. A. 
I). hand 

black 

(B)want 

c. mad 

1. A. 

B. 

c. 

D. 

reccived 

looked 

arrived 

reserved 

2. A- íriends 

B. grades 

c. boơks 

D. has 

3. A. thin 

B. slim 

c. skin 

D. lite 

4. A. 

B. 

c. 

D. 

certainly 

paint 

pain 

contain 
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5. Saying thank you 

Thank you for + Noun/ V-ing... 

I’m (very) grateful to you for ... 

• Responses 

xxxvi. You’re welcome. 
xxxvii. That’s all right/ ok. 
xxxviii. It was my pleasure. 
xxxix. Not at all. 

III. FUN SPOT 

1. How many words can you make using 
letters from the vvord "APPOINTMENT”? 
When you have íìnished, score yourself. 

10-15 vvords = Great! 

6-9 words = Good! 

3-5 vvords = OK. 

J - 3 words = We knovv you can do 
better. 

2. Change only one letter in each rovv to turn 
“HAT” into “PEN” 


i 


3. Write each of the vvorđs below in the 
correct blank to form another vvord. 


H 

A* 

T 
















p 

E 

N 
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cr 


ca 


and arl 

br kiast 
pret' 
bamb 
larml 

p ime 

conc n 

s lô 


ao 


4 Add one more letter to cach \\ord so as to 
niakc ncvv ones. 


- read 

- heel 

- mad 

- hat 

- his 

- the 

- any 

- car 

- hear 

- plane 

- son 

- iate 

- unit 

- not 

F- X: rcad 

— bread 


IV. SAMPLE TEST 

I. C irclc the word that contains a differcnt 


vovvel sound. 


ĩix 0. A. 

D. hand 

black 

(R)want 

c. Iĩl 

I. A. 

B. 

c. 

D. 

received 

looked 

arrivcd 

reserved 

2. A. friends 

B. grades 

c. books 

D. has 

3. A. tlìin 

B. slim 

c. skin 

D. li te 

4. A. 

B. 

c. 

D. 

ccrtainỉy 

paint 

pain 

contain 
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5. A. 

B. 

c. 

D. 

local 

sociable * 

m 

ịoke 

orphanage 

6. A. short 

B. hot 

c. lot 

D.soccer 

7. A. 

B. 

c. 

D. 

volunteer 

nearly 

early 

fear 

8. A. cause 

B. person 

c. sense 

D.spend 

9. A. seen 

B. sit 

c. sure 

D. seern 

10. A 

B. 

c. 

D. 

enough 

rough 

tough 

though 

11. Multiple - Choice (Grammar) 

1. Each of Ba’s friends. 

a different 


character. 

A. have B. has c. had D. is having 

2. She is not . enough to be Miss 

Vietnam. 

A. beautiful B. ugly 

c. humorous D. careful 

3. My next- door neighbor has 

A. long black straight hair 

B. long straight black hair 
c. straight long black hair 
D. hair long black straight 

4.? - He is 

sociable and humorous 

A. What does your brother like? 

B. What is your brother like? 

c. What does your brother look li ke? 

D. What was your brother like? 

5. Novv I . what the teacher 


A. am understanding/ means 
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B. understand/ mcans 
c. understood/ means 
D. understood/ meant 

6. Traíììc .much bettcr outside rush 

hours. 

A. flow B. ỉlovvs c. don't tlovv 

7. He feeỉs so lucky. 

A. to have a lot ot' íriends 

B. having a lot of írien^s 

c. vvhen he ha c 1 iot of íriends 
D. A, B&c 

8. None of the exercises provides students 

with practice in understanding . 

questions. 

A. really difficult B. really difficulty 
c. real difficult D. real diíTiculty 

9. Charles Dickens was one of . 

\vriters of all time 

A. the popularity 

B. the most popularly 
c. the most popular 
D. mostly popular 

1C. She is. 

A. an extremely kind and generous lady 

B. extreme kind and generous 
C’. extremely kind and generous 
D. A&c 

III. Multiple- Choice (Grammar) 

1. Sarah’s volunteer work does not. 

her schooỉ work. 
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2 
ềmế • 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 


A. annoy B. effect 

c. affect D. prevent 

My aúnt Nancy almost ncver talks in 

public. Shc is quite. 

A. sociable B. outgoing 

c. quiet D. reserved 

The children . playing gamcs 

outside to leaming in class. 

A. enjoy B. ỉike 

c. love D. prefer 

The Earth is the name of the.v\e 

live on. 

A. place B. sun 

c. plane D. planet 

Hoa and Lan are.They are in the 

same class. 

A. classmates B. roommates 

c. relatives D. next-door neighbor 

I wish you good.in your exam. 

A. are lucky B. lucky 

c. luckily D. luck 

Would you like to.us? 

A. go B. travel 

c. play D. join 

Most vvomen.in ao dai. 

À. looks beautiíul 

B. look beautiful 
c. looks beautifully 
D. look beautifully 

What’s.you don’t like the taste of ? 

A. some B. something 
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(' any D. anything 

10 I lovv humorous the boy is! 

A. What a humorous boy! 

B. What hnmoioUi a boy! 

C' What humorous boy! 

L). What humorous the boy is! 

IV. In each sentence, finđ and correct the 
one underlincd word or ph rasc that is 
not correct. 

1. The planet Mercury rotates sỉow than any 
o ther planets except Venus. 

2. Educational toys and games gi ve children 
an opportunity to eniov themselves vvhile 
their leaminu. 

3. or a]Ị the teacher , I like my Knglish 
tcacher , Miss White best . 

4. T dolphin is considered to be one oí' the 
bright amonụ animals. 

5. What interest mỵ most arẹ Tim^s ỉầmily 
and ữiends . 

6. He spends most of his time to write emails 
tp aỊỊ of his pen pals 

7 People caỊị him a star volleybalỉ plaver 
hecause he plays good. 

8 Although she is busy helping her parents 
OỊỊ the farm, Nien \vorks hardly . 

9. Pive students in my class studv in the 
ỉi hrarv , but the other study in their homes. 

10. A írienđ of mine says he enjoys me 
singing. 
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.V. VVord forms: 

LO VE 1. It’s . ar 

warm in here. 

SOCIETY 2. He is really th 

, . .. type. 

GENEROSITY 3. An intelligent ruler i: 

.in victory. 

DIFFERENCE 4. Ba’s character is quite 

.from Bao s. 

5.. that student 

didn’t pass his Final 
exams. 

6. Most of the children 
whose parents are 

dead live in different 


7. Hoa always talks in 

class. In fact, I 

have never met anyone’ 

quite as . as 

her. 

8. He dravvs cartoons for 

a.magazine. 

VOLƯNTARY 9. That boy often spends 

his free time doing 
.wòrk. 

NEIGHBOR 10. A new department 

store is opening in my 
. tomorrovv. 


LƯCK 

ORPHAN 

TALK 

HUMOR 
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Vl.Complete the conversation with the 
siinple prcsent or present Progressive of 
the verb in parentheses. 

1. A: What are you doi nạ (you/ do) ? 

B: 1.(smell) the flowers. They 

.(smell) wonderful. 

2. A: You.íseem) unhappy. What's 

the matter? 

B: (. (do) my homework, but I 

(not/ understand) this math. 

A: .(you/ need) help? 

3. A: What’s the matter? 

B: 1. (not/ like) my job. I 

.(have) too much work. 

A: l hat’s too bad.(you/ look) 

for another one? 

4. A: What’s that noise? ỉt.(sound) 

awful. 

B: It's Cullen. He.(practice) the 

trumpet. 

A: Oh, sorry. I.(think) he needs 

more practice. 


5. A : You.(look) tired. 

B: I ain. I.(have) a terrible cold, too. 


A: Have you taken anything for it? 

B: Yes, and it.(get) a little better. 

VII. Revvrite these sentences so that their 
meaning stays the same. 

1. She is oí'the same height as me. 

She is. 
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2. Mr Tri’s hair is long and vvhite. 

Mr Tri has.;. 

3. Mary is too young to get married. 

Mary isn’t. 

4. This question is so easy that vve can 
ansxver it. 

This question is. 

5. To sit here vvith you is so nice. 

Hovv. 

6. You can never find anywhere a more hard- 
working servant than Mrs. Nguyet. 

Mrs. Nguyet. 

7. Despite playing vvell the team lost. 

Although the team. 

8. I couldn’t eat the Soup because it vvas very 
awful. 

The soup was. 

9. ỉ can’t afford to go on holiday. 

I can’t go on holiday because. 

10. That color really suits you. 

You look. 

VỈII. Complete thỉs passage vvith suitable 
prepositions then answer the questions that 
follow. 

1. Gap-fíll 

Mr. Green was asleep in a comer. 

the carriage. Emil was glad that he didn’t 

have to talk..... him, for he liked 

looking out .the window. Tree, 

fields, houses, went quickly past. 
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Mr. (ireen vvent.sleeping, making 

a little noise as he did so. Ernil watched 
him. When did he alvvays keep his 


hat.? He had rather a long face, 

and his ears were very thin and stood out 

avvay .his head. Suddenly, Hmil 

ịumped .surprise. He had almost 


tallen asleep. He must not do this. He 

\vished that someone else vvas.the 

carriage. 

• Notes: - carriage (n): xe ngựa 
- vvish (v): (mơ) ước 

-jump (v): nhảy lên 

2. Questions 

2. Why was Emil glad that Mr Green was 
asleep? 


3 What did Emil see, looking out of the 
vvinđovv? 


4. What did Mr. Green do vvhile 
sleeping? 


5. What did Emil wish? 


IX. Fun Corner 

Match each of the round balloons with that 
of heart- shaped balloons to make 
meaningíul pairs. 
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KEY 



I. 




1B 

2C 

3D 

4A 5D6A 7C 8A 9C 10D 

II. 




1B 

2A 

3B 

4B 5B6B7D8 A9C 10D 

III. 



# • 

1C 

2 D 

3D 

4D5A6D7D 8B 9B 10A 

IV. 




1 B 

2 D 

3 A 

4C5A6B 7 D 8 D9 C10C 


V. 

1 lovely 2 sociable 3generous 
4 diíĩerent 5 Unluckily 
6 orphanages 7 talkative 8 humorous 9 
volunteer 10 neighborhood 


112 








VI. 

1. am smelling 
stnell 

2. seem 
am doing 

do not understand 
Do you need 

3. do not like 
have 

Are you looking 

4. sounds, 

is practicing 
think 

5. look 

am having 
is getting 

VII. 

1. She is as tall as me/1 am. 

2. Mr Tri has long white hair. 

3. Mary isn't old enough to get married. 

4. This question is easy enough for me to 
answer. 

5. ỉ low nice (it is) to sit here with you. 

6. Mrs. Nguyet is the most hard- working 
servant you can ever find here. 

7. Althơugh the team played well, they lost. 

8. The Soup was not delicious/ good enough 
t'or me to eat. 

9. 1 can’t go on holiday because I haven’t 
enough money. 

10. You reallv look good/ nice in that color. 
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F 

Động từ (verbs) là gì? La những từ chì các 
việc mà ta làm. Có thể dụng động từ để nói về 
hiện tại, quá khứ và tương lai. 

We play soccer every day. 

He went to the market yesterday. 

The meeting wUl start next week. 

Một số động từ trong tiếng Anh là động từ 
bất quy tăc. (xem bảng động từ bất quy tắc) 

G 

Trạng từ chỉ thể cách (adverbs of manner) 

là gì? Đó là những từ bổ nghĩa cho động từ 
Nam runs fast. She smiles happily. 

* Ta dùng trạng từ ở hình thức so sánh 
hom (comparative adverbs) để nói về sự 
khác nhau giữa 2 người hay vật 

Nam runs /aster than me. 

He drives more carefulỉy than Lan. 

* Ta dùng trạng từ ở hình thức so sánh 
nhất (superlative adverbs) để nói về sự khác 
nhàu giữa 3 người hay vật trở lên. 

Of all my/riends, Nam rum the/astest. 
Trạng từ chỉ tần suất là gì? Đó là từ chi 
múc độ thường xuyên, khi nào hành động xày ra. 
They often go to the heach on the 
\veekends. 

I am never tired. 


H 

Giói từ (prepositỉons) là gì? Đó là những từ 
làm 3 nhiệm vụ: 
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- Chỉ vị trí 

The vase is on the table. 

- Cách di chuyển mọi thứ: 

He is running round the garden. 

He vvalked ìnttì the shop and jump over the 
counter. 

- Khi nào sự việc xảy ra: 

We go to Dalat in summer. 

I was hom on A ugust 2Ư h . 

I . 

Các từ đều được cấu tạo từ các âm tiết 
(syllables). Một từ có thể có 1,2, 3 âm tiết 
hoăc h<m. 

1 âm tiết: fan, dog 

2 âm tiết: sunny, enter 

3 âm tiết: diffìcult, exciting 

J 

Danh từ (nouns) có thể là chủ ngừ hay tân 
ngữ của một câu. 

Kíiss Lien goes out. 

She plays the guitar. 

I likejogging. 

.logging makes me healthy. 

K 

Thế nào là câu chủ động (ạctive) và bị động 
(passive)? Trong câu chủ động, chủ ngữ làm 
hành động còn khi ta không biết ai làm hành 
động hoặc việc ai làm hành động là không 
quan trọng ta dùng câu bị động. 
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They repair the roof. 

-> The roo/ is repaired by them . 

L 

Mệnh đề quan hệ (relative clauses) là gi? 

Chúng cho ta biết thêm về danh từ 

Mr Quang is the man. (chúng ta chưa biết 
nhiều về ông Quang) 

Mr Quang is the man who is walking up 
the stairs. (bây giờ ta đã xác định được 
ông ấy là ai rồi!) 

Thế còn dại từ quan hệ (relative 
pronouns)? Đó là các từ: vvho, vvhom, vvhich, 
that và vvhose. 

The boy who is reading a book is Ba. 

The gifts which 1 received yesterday were 
nice. 

The man whom we met last xveek. is a 
professor. 

This is the \voman vvhose son is a doctor. 

M 

Thẻ nào là câu tường thuật (reported 
speech)? Đó là câu dùng để thuật lại lời người 
khác. Hãy xem: 

Direct ‘7 am tired 

Reported Hoa said she was tired. 

• Chú ý: 2 yếu tố quan trọng cần nhớ 
trong câu tường thuật đó là: 

1) lùi lại một thì (nếu động từ tường thuật 
ở thì qụá khứ) 

2) thay đổi một số từ cần thiết như: đại 
từ, trạng ngừ chi thời gian,'.. 
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